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BẢO ĐẢM TIỀN VAY 

 
 
A. CƠ CẤU CHƯƠNG 

1. Một số khái niệm 
2. Nguyên tắc bảo đảm tiền vay 
3. Những quy định chung 

 Mục đích của bảo đảm tiền vay 
 Danh mục tài sản dùng để bảo đảm tiền vay 
 Điều kiện đối với tài sản bảo đảm 
 Điều kiện đối với bên bảo lãnh  
 Phạm vi bảo đảm tiền vay 
 Mức cho vay so với giá trị tài sản bảo đảm 
 Bán, chuyển đổi tài sản cầm cố, bảo lónh 
 Rút bớt, bổ sung, thay thế tài sản bảo đảm 
 Khai thác công dụng và hưởng lợi tức từ tài sản bảo đảm 

4. Các biện pháp / hình thức bảo đảm tiền vay 
Bảo đảm tiền vay bằng tài sản cầm cố, thế chấp của khách hàng vay  hoặc 
bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba 

 Bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay. 
 Cho vay không có đảm bảo  bằng tài sản 

5. Định kì đánh giá lại tài sản đảm bảo 
 



B. NỘI DUNG CHƯƠNG 
1. Một số khỏi niệm  

Xem phần giải thích thuật ngữ cho các khái niệm sau: 
- Bảo đảm tiền vay 
- Cho vay có bảo đảm bằng tài sản 
- Tài sản bảo đảm tiền vay 
- Tài sản hình thành từ vốn vay 
- Bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay 
- Bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba 

2. Nguyên tắc bảo đảm tiền vay 
- Ngân hàng có quyền lựa chọn và quyết định việc cho vay có bảo đảm bằng tài 

sản hoặc cho vay không có bảo đảm bằng tài sản và chịu trách nhiệm về quyết 
định của mình. 

- Trường hợp cho vay không có bảo đảm bằng tài sản theo chỉ định của Chính phủ, 
thì tổn thất do nguyên nhân khách quan của các khoản cho vay này sẽ được 
Chính phủ xử lý. 

- Trường hợp cho vay không có bảo đảm bằng tài sản, song trong quá trình sử 
dụng vốn vay, ngân hàng phát hiện khách hàng vay vi phạm cam kết trong hợp 
đồng tín dụng, ngân hàng có quyền yêu cầu khách hàng vay thực hiện các biện 
pháp bảo đảm bằng tài sản hoặc thu hồi nợ trước hạn. 

- Trường hợp khách hàng vay hoặc bên bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện 
không đúng nghĩa vụ trả nợ đã cam kết, ngân hàng có quyền xử lý tài sản bảo 
đảm tiền vay để thu hồi nợ. 

- Sau khi xử lý tài sản bảo đảm tiền vay, nếu khách hàng vay hoặc bên bảo lãnh 
vẫn chưa thực hiện đúng hoặc thực hiện chưa đủ nghĩa vụ trả nợ, ngân hàng có 
quyền yêu cầu khách hàng vay hoặc bên bảo lãnh có trách nhiệm tiếp tục thực 
hiện đúng nghĩa vụ trả nợ đã cam kết. 

3. Những quy định chung 

3.1. Mục đích của bảo đảm tiền vay 
- Nhằm nâng cao trách nhiệm thực hiện cam kết trả nợ của Bên vay  
- Nhằm phòng ngừa rủi ro khi phương án trả nợ dự kiến của Bên vay không thực 

hiện được, hoặc xảy ra các rủi ro không lường trước. 
- Nhằm phòng ngừa gian lận. 

3.2. Danh mục tài sản dùng để bảo đảm tiền vay 

3.2.1.  Các loại tài sản cầm cố: 



- Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hàng 
tiêu dùng, kim khí qúy, đá quý và các vật có giá trị khác; 

- Ngoại tệ bằng tiền mặt, số dư trên tài khoản tiền gửi tại tổ chức cung ứng dịch vụ 
thanh toán bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ; 

- Trái phiếu, cổ phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, sổ tiết kiệm, thương 
phiếu, các giấy tờ khác trị giá được bằng tiền, cổ phiếu do TCTD khác phát hành;  

- Quyền tài sản phát sinh từ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp quyền đòi 
nợ, quyền được nhận số tiền bảo hiểm, các quyền tài sản khác phát sinh từ Hợp 
đồng hoặc từ các căn cứ pháp lý khác; 

- Quyền đối với phần vốn góp trong doanh nghiệp, kể cả trong doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài; 

- Quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên theo quy định của pháp luật; 

- Tàu biển theo quy định của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam, tàu bay theo quy định 
của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam trong trường hợp được cầm cố; 

- Tài sản hình thành trong tương lai là động sản hình thành sau thời điểm ký kết 
giao dịch cầm cố và sẽ thuộc quyền sở hữu của bên cầm cố như hoa lợi, lợi tức, 
tài sản hình thành từ vốn vay, các động sản khác mà bên cầm cố có quyền nhận; 

- Các tài sản khác theo quy định của pháp luật.  

 

Lưu ý: 

- Cần thoả thuận trước với khách hàng về việc lợi tức và các quyền phát sinh từ 
TSCC cũng thuộc TSCC nếu pháp luật không có quy định gì khác. 

- Tương tự, nếu TSCC được bảo hiểm thì khoản tiền bảo hiểm cũng thuộc TSCC. 

- Đối với động sản không có giấy sở hữu: chi nhánh chỉ nên nhận những loại động 
sản phổ biến như kim loại quý, đá quý, đồ dùng gia dụng... 

- Chi nhánh chỉ nên nhận cầm cố tài sản luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh 
doanh nếu quản lý chặt được hàng hoá luân chuyển đó. 

- Đối với động sản có giấy chứng nhận sở hữu: chi nhánh chỉ nên nhận những loại 
tài sản phổ biến như phương tiện vận tải các loại 

- Trường hợp cầm cố bằng số dư tài khoản tiền gửi/tiết kiệm/tín phiếu/kỳ phiếu tại 
các tổ chức tín dụng, chi nhánh chỉ thực hiện nếu áp dụng được các biện pháp 
phong toả số dư sử dụng để cầm cố trên tài khoản. 



- Trường hợp nhận cầm cố bằng quyền về tài sản, chi nhánh nên thuê tổ chức tư 
vấn, tổ chức chuyên môn xác định giá trị cụ thể. 

 

3.2.2.  Các loại tài sản thế chấp 

- Nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả các tài sản gắn liền với nhà ở, 
công trình xây dựng và các tài sản khác gắn liền với đất; 

- Gía trị quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 79/NĐ-CP ngày 1/11/2001 
của Chính phủ: 

� Hộ gia đỡnh, cỏ nhõn sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, được Nhà 
nước giao hoặc do nhận quyền sử dụng đất hợp pháp được thế chấp giá trị 
quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mỡnh gắn liền với đất để vay vốn 
hoạt động sản xuất kinh doanh. 

� Hộ gia đỡnh, cá nhân sử dụng đất được thế chấp gía trị quyền sử dụng đất như 
nêu ở trên, thỡ cũng được quyền bảo lónh bằng giỏ trị quyền sử dụng đất. 

� Tổ chức kinh tế được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất khi có một trong các 
điều kiện sau: 

� Đất do Nhà nước giao có thu tiền. 

� Đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng hợp pháp. 

� Đất do Nhà nước cho thuê mà đó trả tiền thuờ đất cho cả thời gian thuê 
hoặc cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đó được trả tiền cũn lại phải 
trờn 1 năm. Riêng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
được  thế chấp giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất 
trong thời hạn thuê đất, thuê đất đó trả tiền cũn lại ớt nhất 05 năm. 
Thời hạn cho vay phải phù hợp với thời hạn thuê cũn lại. 

� Trong trường hợp tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất không thu 
tiền sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ 
sản, làm muối, hoặc được Nhà nước cho thuê đất mà trả tiền thuê đất 
hàng năm thỡ chỉ được thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mỡnh gắn 
liền với đất đó. 

� Tổ chức kinh tế được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất như đó nờu ở trờn thỡ 
cũng được quyền bảo lónh bằng giỏ trị quyền sử dụng đất. 

- Tàu biển theo quy định của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam, tàu bay theo quy định 
của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam trong trường hợp được thế chấp; 



- Các tài sản khác theo quy định của pháp luật. Hoa lợi, lợi tức và các quyền phát 
sinh từ TSTC cũng thuộc TSTC, nếu chi nhánh và khách hàng có thỏa thuận 
hoặc pháp luật có quy định; trường hợp TSTC được bảo hiểm thì khoản tiền bảo 
hiểm cũng thuộc TSTC. 

- Trường hợp thế chấp toàn bộ tài sản có vật phụ, thì vật phụ đó cũng thuộc TSTC. 
Trong trường hợp thế chấp một phần bất động sản có vật phụ, thì vật phụ chỉ 
thuộc TSTC nếu có sự thoả thuận với khách hàng. 

Lưu ý: 

- Cần thoả thuận trước với khách hàng về việc lợi tức và các quyền phát sinh từ 
TSTC cũng thuộc TSTC nếu pháp luật không có quy định gì khác. 

- Tương tự, nếu tài sản thế chấp được bảo hiểm thì khoản tiền bảo hiểm cũng 
thuộc TSTC. 

3.2.3. Tài sản bảo lãnh 

Tài sản của bên thứ ba dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh bao gồm các tài sản 
theo quy định tại tiết 3.2.1 và 3.2.2 của điểm 3.2 phần này. 

3.3. Điều kiện đối với tài sản bảo đảm 

Tài sản dùng để bảo đảm tiền vay phải đáp ứng đủ 4 điều kiện nêu sau: 

- Thuộc quyền sở hữu, quyền quản lý, sử dụng của khách hàng vay hoặc bên bảo 
lãnh: 

Để chứng minh được điều kiện này, khách hàng vay hoặc bên bảo lãnh phải xuất 
trình Giấy chứng nhận sở hữu, quyền quản lý sử dụng tài sản. Trường hợp thế chấp 
quyền sử dụng đất, khách hàng vay hoặc bên bảo lãnh phải có giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và được thế chấp theo quy định của pháp luật về đất đai. Đối với 
tài sản mà Nhà nước giao cho doanh nghiệp Nhà nước quản lý, sử dụng, doanh 
nghiệp phải chứng minh được quyền được cầm cố, thế chấp hoặc bảo lãnh tài sản đó. 

- Thuộc loại tài sản được phép giao dịch: 

Tài sản được phép giao dịch được hiểu là các loại tài sản mà pháp luật cho phép hoặc 
không cấm mua, bán, tặng, cho, chuyển đổi, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, bảo 
lãnh và các giao dịch khác 

- Không có tranh chấp tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm: 

Để thoả mãn điều kiện này, chi nhánh yêu cầu khách hàng vay, bên bảo lãnh cam kết 
bằng văn bản về việc tài sản không có tranh 'chấp về quyền sở hữu hoặc quyền sử 



dụng, quản lý tài sản đó và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của 
mình. 

- Phải mua bảo hiểm nếu pháp luật có quy định: 

Đối với các tài sản mà pháp luật quy định phải mua bảo hiểm thì chi nhánh yêu cầu 
khách hàng vay, bên bảo lãnh xuất trình Hợp đồng mua bảo hiểm trong thời hạn bảo 
đảm tiền vay. Trường hợp khoản vay có thời hạn dài, khách hàng vay và bên bảo 
lãnh có thể xuất trình Hợp đồng mua bảo hiểm có thời hạn ngắn hơn song phải có 
cam kết bằng văn bản về việc tiếp tục mua bảo hiểm trong thời gian tiếp theo cho đến 
khi hết thời hạn bảo đảm. 

Nhằm bảo đảm khả năng thu nợ an toàn, chi nhánh nên thoả thuận với khách hàng 
vay, bên bảo lãnh về việc chuyển tên người hưởng trong Hợp đồng bảo hiểm là 
NHNo trong trường hợp có rủi ro xảy ra. Trường hợp không thoả thuận được điều 
này, chi nhánh buộc khách hàng phải cam kết bằng văn bản về việc chuyển toàn bộ 
số tiền được đền bù theo Hợp đồng bảo hiểm để thanh toán nợ gốc, nợ lãi và các chi 
phí khác tại NHNo. 

3.4. Điều kiện đối với bên bảo lãnh (bên thứ ba) 

Bờn bảo lónh  phải cú đủ các điều kiện sau đây: 

- Có năng lực pháp lụât  dân sự, năng lực hành vi dân sự. 

�    Bờn bảo lónh là phỏp nhõn, cỏ nhõn Việt Nam: Cú năng lực  pháp luật dân 
sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

�   Bờn bảo lónh là phỏp nhõn, cỏ nhõn nước ngoài,: Có năng lực pháp luật dân 
sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật nhà nước mà bên 
bảo lónh là phỏp nhõn nước ngoài có quốc tịch hoặc cá nhân nước ngoài đó 
được Bộ Luật Dân sự của nước Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam, cỏc 
văn bản phápluật khác của Việt Nam quy định hoặc điều ước quốc tế mà 
nước Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia quy định; 
trong trường hợp pháp nhân, cá nhân nước ngoài xác lập, thực hiện việc bảo 
lónh tại Việt Nam, thỡ phải cú năng lực  hành vi dân sự theo quy định của 
pháp luật Việt Nam. 

- Có tài sản đủ điều kiện theo quy định tại điểm 3.3 mục 3 chương XII  Sổ tay Tín 
dụng. 

� Trường hợp bên bảo lónh là tổ chức tớn dụng, cơ quan quản lý ngõn sỏch 
Nhà nước thỡ thực hiện bảo lónh theo quy định của pháp luật về bảo lónh 



ngõn hàng, bảo lónh ngõn sỏch nhà nước và hướng dẫn của Tổng Giám đốc 
NHNo. 

� Để thực hiện nghĩa vụ bảo lónh, bờn bảo lónh phải cầm cố, thế chấp tài sản 
tại NHNo. 

3.5. Phạm vi bảo đảm tiền vay  

- Ngân hàng có thể áp dụng một hoặc nhiều biện pháp bảo đảm tiền vay đối với 
một khoản vay. 

- Giá trị TSBĐ được xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm và phải lớn 
hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp Ngân hàng và khách hàng vay 
thoả thuận bảo đảm bằng tài sản như một biện pháp bổ sung đối với khoản vay 
không có bảo đảm bằng tài sản. 

- Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm cho nhiều khoản vay khác nhau tại một 
ngân hàng. 

- Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm cho các khoản vay khác nhau tại các 
ngân hàng khác nhau nhưng phải đáp ứng các điều kiện nêu tại các khoản 1,2,3 
của nghị định số 85/2002/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Một khoản vay có thể được bảo đảm bằng nhiều tài sản khác nhau. 

- Thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các ngân hàng cho vay được xác định theo thứ tự 
đăng kí giao dịch bảo đảm. Trường họp các ngân hàng cho vay cùng nhận bảo 
đảm thoả thuận thay đổi thứ tự ưu tiên thanh toán thì phải đăng kí việc thay đổi 
đó tại cơ quan đăng kí giao dịch bảo đảm. 

- Trường hợp nhiều bên cùng bảo lãnh cho một nghĩa vụ của khách hàng vay thì 
các bên bảo lãnh phải liên đới thực hiện việc bảo lãnh, trừ trường hợp có thoả 
thuận hoặc pháp luật có quy định bảo lãnh theo các phần độc lập; NHNo nhận 
bảo lãnh có thể yêu cầu bất cứ một trong số các bên bảo lãnh  thực hiện toàn bộ 
nghĩa vụ bảo lãnh. Trường hợp NHNo nhận bảo lãnh có thể bù trừ nghĩa vụ với 
khách hàng vay được bảo lãnh thì bên bảo lãnh không phải thực hiện nghĩa vụ 
bảo lãnh. 

3.6. Mức cho vay so với giá trị tài sản bảo đảm 
- Tuỳ từng trường hợp cụ thể, ngân hàng tự tính toán và quyết định mức cho vay 

so với giá trị TSBĐ. Miễn là, kết quả tính toán cho thấy, trong trường hợp có rủi 
ro xảy ra, ngân hàng có thể thu được nợ gốc, nợ lãi và các chi phí khác từ việc xử 
lý TSBĐ. 



- Nhằm bảo đảm thu nợ an toàn, trong từng thời kỳ, Tổng giám đốc sẽ quy định 
mức cho vay tối đa so với giá trị TSBĐ. Hiện tại, mức cho vay tối đa so với giá 
trị TSBĐ được quy định như sau: 

- Tài sản thế chấp: Mức cho vay tối đa bằng 75% giá trị TSBĐ. Riêng mức cho 
vay tối đa so với giá trị quyền sử dụng đất do Tổng Giám đốc quy định cụ thể 
từng thời kỳ trong phạm vi mức nói trên.  

Đối với bộ chứng từ xuất khẩu thế chấp cho vay: Mức cho vay tối đa bằng 100% 
gía trị bộ chứng từ hoàn hảo. 

- Tài sản cầm cố: 
+ TSCC là giấy tờ có giá: Mức cho vay tối đa bằng số tiền gốc cộng lói chứng 

từ cú giỏ trừ số lói phải trả cho ngõn hàng trong thời gian xin vay. 
+ TSCC do khỏch hàng vay, bờn bảo lónh giữ, sử dụng hoặc bờn thứ ba giữ: 

Mức cho vay tối đa bằng 50% giá trị TSBĐ. 
+ TSCC do ngân hàng giữ: Mức cho vay tối đa bằng 75% giá trị TSBĐ. 

3.7. Bán, chuyển đổi tài sản cầm cố, bảo lónh 

Việc chấp thuận cho khỏch hàng vay, bờn bảo lónh được bán, chuyển đổi TSCC, bảo lónh là 
vật tư hàng hóa đang luân chuyển trong quá trỡnh sản xuất, kinh doanh; hoặc chấp thuận 
được bán, cho thuê do Giám đốc chi nhánh NHNo quyết định và phải được ghi rừ trong Hợp 
đồng bảo đảm tiền vay. 

3.8. Rút bớt, bổ sung, thay thế tài sản bảo đảm 

Trong thời hạn bảo đảm, khách hàng vay, bên bảo lónh cú thể được rút bớt, bổ sung, thay 
thế TSBĐ với điều kiện gía trị của những tài sản cũn lại hoặc thay thế đáp ứng các quy định 
tại mục 4.1.1.3 và mục 3.6 chương XII STTD. 

3.9. Khai thác công dụng và hưởng lợi tức từ tài sản bảo đảm 

Khỏch hàng vay hoặc bờn bảo lónh cú thể khai thỏc cụng dụng và hưởng lợi tức từ TSBĐ 
nếu đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ của tài sản và được sự đồng ý của chi nhónh NHNo. 
4. Các biện pháp/hình thức bảo đảm tiền vay 

Căn cứ năng lực tài chính của khách hàng vay, tính khả thi và hiệu quả của khoản vay và 
tình hình thực tế, Ngân hàng có thể lựa chọn áp dụng một hoặc một số biện pháp bảo đảm 
tiền vay được nêu dưới đây. 

- Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản: 
+ Cầm cố, thế chấp bằng tài sản của khách hàng vay; 
+ Bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba; 
+ Bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay. 



-  Các biện pháp bảo đảm tiền vay trong trường hợp cho vay không có bảo đảm bằng 
tài sản: 

� Ngân hàng chủ động lựa chọn khách hàng đủ điều kiện để cho vay không có 
bảo đảm bằng tài sản. 

� Cho vay không có bảo đảm bằng tài sản theo chỉ định của Chính phủ; của 
NHNN VN và hướng dẫn của Tổng giám đốc 

 

4.1. Bảo đảm tiền vay bằng tài sản cầm cố, thế chấp của khách hàng vay  hoặc bảo lãnh 
bằng tài sản của bên thứ ba  
4.1.1.Quy trình nhận tài sản bảo đảm 

4.1.1.1. Nhận và kiểm tra hồ sơ tài sản bảo đảm  

- Tư vấn 

CBTD chịu trách nhiệm hướng dẫn, giải thích cụ thể để khách hàng vay hoặc bên 
bảo lãnh có thể hiểu đầy đủ các trách nhiệm và nghĩa vụ cơ bản của bên vay đối 
với TSBĐ. Trường hợp cần thiết, CBTD liệt kê các loại tài liệu giấy tờ cần xuất 
trình để thực hiện bảo đảm tiền vay nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách 
hàng. 

- Nhận và kiểm tra sơ bộ hồ sơ tài sản bảo đảm: 

Khi nhận hồ sơ TSBĐ, CBTD kiểm tra sơ bộ các yếu tố sau nhằm tránh tình 
trạng khách hàng phải bổ sung sửa chữa nhiều lần: 
� Đủ loại và đủ số lượng theo yêu cầu. 
� Có chữ ký và dấu xác nhận của cơ quan liên quan. 
� Phù hợp về mặt nội dung giữa các tài liệu khác nhau trong hồ sơ 
� Các loại giấy tờ cụ thể trong bộ hồ sơ tài sản bảo đảm  

4.1.1.2. Thẩm định tài sản bảo đảm 

- Nguồn thông tin để thẩm định 

Việc thẩm định tài sản bảo đảm được tiến hành trên cơ sở 3 nguồn thông tin  

� Hồ sơ tài liệu và thông tin do khách hàng cung cấp: Đây là nguồn thông tin chủ 
yếu để xem xét đánh giá tình trạng và giá trị của tài sản bảo đảm vì vậy cố gắng 
thu thập càng nhiều càng tốt. 

� Khảo sát thực tế: Kết quả khảo sát thực tế nhằm khẳng định lại các thông tin thu 
thập được từ khách hàng và phát hiện những vấn đề mới cần thẩm định tiếp. Kết 



quả khảo sát thực tế cần ghi lại dưới dạng Biên bản làm việc và có ít nhất hai 
chữ ký nhằm bảo đảm  tính khách quan của các thông tin đã nêu. 

� Các nguồn khác (Chính quyền địa phương, công an, toà án, cơ quan đăng ký 
giao dịch bảo đảm, các ngân hàng khác, hàng xóm làng giềng, báo chí ...): Kinh 
nghiệm cho thấy thông tin thu thập được từ nguồn này thường mang tính khách 
quan và chính xác cao, đặc biệt đối với việc xác định quyền sở hữu, xác định giá 
trị tài sản bảo đảm. Kết quả các buổi làm việc với cơ quan hữu quan cũng cần 
ghi chép lại, có chữ ký của ít nhất hai người và lưu giữ cũng các hồ sơ khác. 
Trường hợp lấy thông tin từ báo chí, Intemet.. cũng cần chụp, in để lưu . 

- Nội dung thẩm định  

Quá trình thẩm định tài sản bảo đảm phải tập trung làm rõ những vấn đề sau: 

� Quyền sở hữu tài sản bảo đảm của khách hàng vay/ bên bảo lãnh:  CBTD phải 
kiểm tra xem khách hàng vay/bên bảo lãnh có xuất trình đủ các loại giấy tờ 
chứng minh quyền sở hữu/quyền sử dụng tài sản dùng làm bảo đảm không. Cần 
hết sức lưu ý các dấu hiệu sửa chữa, mâu thuẫn, tính pháp lý của các loại giấy 
tờ uỷ quyền, tính pháp lý trong trường hợp đồng sở hữu tài sản ... Khi khảo sát 
thực tế hoặc thu thập thêm thông tin từ những nguồn khác cần tìm cách kiểm 
chứng lại quyền sở hữu TSBĐ của khách hàng vay/bên bảo lãnh.  

� Tài sản hiện không có tranh chấp: việc khẳng định tài sản bảo đảm hiện có 
tranh chấp hay không là khá phức tạp vì vậy ngoài việc tự xem xét thẩm định, 
cán bộ tín dụng cần yêu cầu khách hàng vay/bên bảo lãnh xác nhận bằng văn 
bản khẳng định tài sản hiện không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về cam kết của mình. 

� Tài sản được phép giao dịch: Ngoài các tài sản thông dụng, được mua bán tự do 
trên thị trường, chi nhánh cần hết sức thận trọng khi xem xét các loại tài sản bảo 
đảm có tính đặc biệt chuyên dụng, quí, hiếm. Nếu xét thấy cần thiết, cán bộ tín 
dụng yêu cầu khách hàng vay/bên bảo lãnh xuất trình bổ sung các loại văn bản 
của pháp luật nêu rõ loại tài sản đó được phép giao dịch bình thường. 

� Tài sản dễ chuyển nhượng: Mục tiêu cho vay của ngân hàng là thu hồi đủ nợ 
gốc và nợ lãi từ việc thực hiện phương án dự án sản xuất kinh doanh mà không 
phải tài sản bảo đảm. Tuy nhiên CBTD cần thẩm định kỹ tính dễ chuyển 
nhượng của tài sản bảo đảm để dễ dàng xử lý (nếu phải thực hiện).  



� Xác định giá trị tài sản bảo đảm: Xác định giá trị TSBĐ nhằm làm cơ sở xác 
định mức cho vay tối đa và tính toán khả năng thu hồi nợ vay trong trường hợp 
buộc phải xử lý TSBĐ. 

� Khả năng thu hồi nợ vay trong trường hơp phải xử lý tài sản bảo đảm: Để thẩm 
định được nội dung này CBTD cần rà soát toàn bộ hồ sơ giấy tờ TSBĐ do 
khách hàng vay/bên bảo lãnh cung cấp, đề xuất các điều khoản cần quy định rõ 
trong Hợp đồng bảo đảm nhằm bảo vệ quyền lợi của ngân hàng trong trường 
hợp buộc phải xử lý tài sản bảo đảm. Ngoài ra, giá trị tài sản thông thường biến 
động theo thời gian và tình hình thị trường. Vì vậy, CBTD cần tham khảo các 
thông tin liên quan, tính toán sự tăng/giảm giá trong thời hạn cho vay; dự báo 
khả năng thu hồi nợ vay từ nguồn xử lý tài sản bảo đảm.  

� Đề xuất các biên pháp quản lý tài sản bảo đảm an toàn và hiệu quả: Tuỳ từng 
trường hợp cụ thể, cán bộ tín dụng đề xuất bên nào giữ TSBĐ thì hợp lý. Ngân 
hàng cần giữ các loại giấy tờ gì? Phương pháp kiểm tra TSBĐ như thế nào? 
Thời gian kiểm tra....  

Ngoài ra CBTD cũng cần đề xuất hướng xử lý trong một số tình huống như thoả thuận 
rút bớt hay bổ sung tài sản bảo đảm, thời điểm ngân hàng có quyền xử lý tài sản bảo 
đảm, quyền được bảo đảm cùng lúc cho nhiều nghĩa vụ khác nhau... 

- Viết báo cáo thẩm định 

� CBTD chịu trách nhiệm viết báo cáo thẩm định trình phụ trách phòng. Báo cáo 
thẩm định được lập sau khi kết thúc quá trình thẩm định hoặc ngay trong khi 
thẩm định TSBĐ. Ngoài ra, nếu biện pháp bảo đảm đơn giản và/hoặc quá trình 
thẩm định TSBĐ diễn ra đồng thời với quá trình thẩm định cho vay, báo cáo 
thẩm định TSBĐ được lập chung với báo cáo thẩm định cho vay. 

� Báo cáo thẩm định cần được thể hiện mạch lạc, sạch sẽ, không tẩy xoá trung 
thực các thông tin thu thập, tổng hợp được. CBTD phải có ý kiến riêng, rõ ràng 
về các nội dung sau (Phụ lục 12A):  

� Hồ sơ bảo đảm tiền vay có đầy đủ theo quy định; 
� Tính pháp lý của tài sản thế chấp cầm cố, bảo lãnh bằng tài sản của bên 

thứ ba; 
� Phân tích, đánh giá, dự báo về giá trị, khả năng chuyển nhượng, phương 

pháp quản lý tài sản thế chấp cầm cố, tài sản của khách hàng vay/bên thứ 
bảo lãnh được dùng để bảo lãnh; 

� Dự báo các rủi ro có thể xảy ra đối với biện pháp bảo đảm và các biện 
pháp hạn chế các rủi ro đó;  



� Kết luận: nêu rõ có đồng ý nhận TSBĐ hay không? Trường hợp đồng ý 
thì trị giá định giá bao nhiêu? Các điều kiện và phương pháp quản lý tài 
sản cầm cố/thế chấp? Các đề xuất khác. Mức cho vay tối đa đối với tài sản 
đó. 

� Trường hợp cần thiết phải tái thẩm định, cán bộ tái thẩm định thực hiện các 
bước như quy định đối với cán bộ trực tiếp cho vay và có thể lựa chọn hoặc 
(i) Lập báo cáo thẩm định riêng hoặc (ii) Bổ sung ý kiến vào Báo cáo thẩm 
định do cán bộ trực tiếp cho vay lập. 

� Phụ trách Phòng chịu trách nhiệm kiểm tra lại các thông tin nêu tại báo cáo 
thẩm định và ghi một trong các ý kiến sau: (i) Nhất trí với các nội dung nêu 
tại báo cáo; (ii) Đề nghị CBTD làm rõ hoặc bổ sung thêm một số nội dung; 
(iii) Yêu cầu cán bộ khác thực hiện việc tái thẩm định nếu nhận thấy báo cáo 
thẩm định không đạt yêu cầu, không bảo đảm tính khách quan hoặc do biện 
pháp bảo đảm quá phức tạp vượt khả năng làm việc của cán bộ trực tiếp cho 
vay; (iv) Thuê bên thứ ba (độc lập) thẩm định. 

� Phụ trách phòng tín dụng/kinh doanh ký tên vào báo cáo thẩm định và trình 
Giám đốc/ phó giám đốc chi nhánh.  

 

4.1.1.3. Xác định giá trị tài sản bảo đảm tiền vay 

- Nguyên tắc chung 

� TSBĐ tiền vay phải được xác định giá trị tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo 
đảm; việc xác định giá trị tài sản tại thời điểm này chỉ để làm cơ sở xác định 
mức cho vay và không áp dụng khi xử lý tài sản để thu hồi nợ. 

� Việc xác định giá trị TSBĐ tiền vay cần lập thành văn bản riêng, đặc biệt là đối 
với các trường hợp tài sản đảm bảo là tài sản có giá trị lớn, giá cả biến động, 
hoặc quyền sử dụng đất. 

� Giá trị TSBĐ được xác định bao gồm cả hoa lợi lợi tức và các quyền phát sinh 
từ tài sản đó. Trong trường hợp TSTC là toàn bộ bất động sản có vật phụ, thì 
giá trị của vật phụ cũng thuộc giá trị TSTC; nếu chỉ thế chấp một phần bất động 
sản có vật phụ, thì giá trị vật phụ chỉ thuộc giá trị TSTC khi các bên có thỏa 
thuận. 

� Trong trường hợp có thoả thuận với khách hàng dùng về việc thế chấp quyền sử 
dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì giá trị TSBĐ bao gồm giá trị quyền sử 
dụng đất cộng giá trị tài sản gắn liền với đất. 



- Xác định giá TSBĐ không phải là quyền sử dụng đất. 

� Đối với tài sản là ngoại tệ bằng tiền mặt, số dư trên tài khoản tiền gửi tại Tổ 
chức tín dụng bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ: Giá trị TSBĐ bằng đúng với giá trị 
ngoại tệ bằng tiền mặt hoặc số dư tiền Việt Nam trên tài khoản.  

� Đối với tài sản là giấy tờ trị giá được bằng tiền: Chi nhánh căn cứ giá trị ghi 
trên mặt chứng từ có giá, tham khảo thêm giá thị trường công khai nếu có (tin 
công bố của NHNN, Công ty chứng khoán, báo chí...) và các nguồn thông tin 
khác để thoả thuận với khách hàng vay/bên bảo lãnh về mức giá trị của TSBĐ.  

� Đối với tài sản là máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu hàng tiêu 
dùng: Chi nhánh căn cứ giá trị ghi trên hoá đơn mua hàng, giá trị còn lại ghi 
trên sổ sách sau khi đã trừ đi giá trị khấu hao, giá công bố trên báo chí, giá chào 
bán của các đại lý bán hàng ... để thoả thuận với khách hàng vay/bên bảo lãnh 
về giá trị bảo đảm. 

� Trường hợp xét thấy phức tạp, năng lực và kinh nghiệm của chi nhánh không 
cho phép xác định giá trị TSBĐ một cách chính xác, chi nhánh có thể thoả 
thuận với khách hàng vay bên bảo lãnh về việc thuê một tổ chức chuyên môn 
xác định. Trong trường hợp này, khách hàng vay/bên bảo lãnh phải chịu mọi chi 
phí do việc thuê tổ chức chuyên môn đó. 

- Xác định giá trị tài sản là quyền sử dụng đất: 

� Tại từng thời điểm, Tổng giám đốc sẽ ban hành Quy định cụ thể về việc xác 
định giá trị tài sản là quyền sử dụng đất.  

� Chi nhánh tham khảo khung giá đất do UBND tỉnh, thành phố ban hành và giá 
đất thực tế chuyển nhượng tại địa phương tại thời điểm thế chấp để thoả thuận 
với khách hàng vay/bên bảo lãnh về giá trị của TSBĐ, bao gồm các loại sau: 

� Đất do Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất 
nông nghiệp, lâm nghiệp, đất ở;  

� Đất mà hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
hợp pháp; 

� Đất do Nhà nước giao có thu tiền đối với tổ chức kinh tế; 
� Đất mà tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp 

pháp.  

� Giá đất chuyển nhượng thực tế tại địa phương được xác định dựa trên giá 
chuyển nhượng đăng báo; giá chuyển nhượng tham khảo tại phòng địa chính 
của phường, xã; Giá chuyển nhượng tham khảo của Trung tâm kinh doanh địa 



ốc và các nguồn thông tin khác. Trường hợp không thu thập được các thông tin 
về thị trường bằng văn bản, chi nhánh có thể lập Bản ghi chép khảo sát giá thị 
trường, có chữ ký của ít nhất hai (02) cán bộ. Các thông tin tham khảo thu thập 
được cần sao chụp hoặc ghi chép đầy đủ và lưu giữ trong hồ sơ thế chấp, bảo 
lãnh. 

� Đối với đất do Nhà nước cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế thuê mà đã 
trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả tiền thuê đất cho nhiều năm, 
thì giá trị quyền sử dụng đất được thế chấp, bảo lãnh gồm tiền đền bù thiệt hai, 
giải phóng mặt bằng khi được Nhà nước cho thuê đất (nếu có), tiền thuê đất đã 
trả cho Nhà nước sau khi trừ đi tiền thuê đất cho thời gian đã sử dụng. 

� Trường hợp thế chấp giá trị quyền sử dụng đất mà người thuê đất được miễn, 
giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật, thì giá trị quyền sử dụng đất 
được tính theo giá trị thuê đất trước khi được miễn, giảm. 

4.1.1.4. Lập hợp đồng bảo đảm 
- Hợp đồng cầm cố, thế chấp, bảo lãnh được lập thành văn bản riêng. 
- Đối với cho vay cầm cố các giấy tờ có giá, hợp đồng bảo đảm tiền vay được ghi 

trong hợp đồng tín dụng (Mẫu số 04E/CV ban hành kèm theo Quyết định số 
72/QĐ-HĐQT-TD ngày 31/03/2002) 

- Chi nhánh lưu ý ghi rõ các nội dung sau trong Hợp đồng bảo đảm: 

� Trường hợp doanh nghiệp nhà nước cầm cố, thế chấp tài sản là toàn bộ dây 
chuyền công nghệ chính theo quy định của cơ quan quản lý ngành kinh tế - kỹ 
thuật, thì phải có văn bản đồng ý của cơ quan quyết định thành lập doanh 
nghiệp đó. 

� Đối với tài sản cầm cố, bảo lãnh là vật tư hàng hóa luân chuyển trong quá trình 
sản xuất kinh doanh, thì khách hàng  vay/bên bảo lãnh chỉ được bán, chuyển đổi 
trong trường hợp có chấp thuận bàng văn bản của chi nhánh trực tiếp cho vay 
nhận cầm cố. Đối với tài sản thế chấp, bảo lãnh là nhà ở, công trình xây dựng 
để bán, để cho thuê thì khách hàng vay/bên bảo lãnh chỉ được bán, cho thuê 
trong trường hợp có chấp thuận bằng văn bản của chi nhánh trực tiếp cho vay 
nhận thế chấp. 

� Trường hợp cầm cố quyền tài sản (quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, 
quyền đòi nợ, quyền được nhận số tiền bảo hiểm, quyền đối với phần vốn góp 
trong doanh nghiệp, quyền khai thác tài nguyên...), thì khách hàng vay/bên bảo 
lãnh phải giao cho chi nhánh bản chính giấy tờ chứng minh về quyền tài sản đó 



� Đối với các tài sản, phương thức bảo đảm phải đăng ký giao dịch bảo đảm, đơn 
vị trực tiếp cho vay phải thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy 
định hiện hành tại Nghị định 08 và thông tư 01/2002/TT-BTP. 

a. Chứng thực, chứng nhận trên hợp đồng bảo đảm 

Việc chứng thực, chứng nhận của cơ quan công chứng Nhà nước hoặc UBND cấp có thẩm 
quyền trên hợp đồng thực hiện như sau: 

- Đối với giá trị quyền sử dụng đất và các bất động sản gắn liền trên đất thực hiện theo 
Thông tư liên tịch số 03/2003/TTLT-BTP-BTNMT ngày 4/7/2003 của Bộ Tư pháp, 
Bộ Tài nguyên môi trường hướng dẫn về trỡnh tự, thủ tục đăng ký và cung cấp thụng 
tin về thế chấp, bảo lónh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Cụ thể là: 

� Trường hợp đăng ký thế chấp, bảo lónh bằng quyền sử dụng đất hoặc quyền 
sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thỡ hồ sơ đăng ký gồm: 

� Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, bảo lónh (3 bản). 
� Hợp đồng thế chấp, hoặc bảo lónh (3 bản). 
� Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở 

hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (nếu đất ở, nhà ở tại đô thị). 
� Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính, đối với trường hợp 

trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở 
hữu nhà ở và quyền sử dụng đất chưa thể hiện sơ đồ thửa đất. 

� Chứng từ nộp tiền thuê đất (trường hợp là đất do Nhà nước cho thuê). 

� Trường hợp đăng ký thế chấp, bảo lónh bằng tài sản gắn liền với đất thỡ hồ sơ 
đăng ký gồm: 

� Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, bảo lónh (3 Bản). 

� Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở 
hữu tài sản gắn liền với đất (nếu tài sản đó phải đăng ký quyền sở 
hữu). 

- Cỏc trường hợp nhất thiết phải có công chứng: 
� Thế chấp, cầm cố tài sản thực hiện nhiều nghĩa vụ tại cỏc tổ chức tớn dụng.  
� Bảo đảm tiền vay bằng biện pháp bảo lónh của bờn thứ ba (trừ bảo lónh bằng 

giỏ trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, bảo lónh bằng giấy tờ cú 
giỏ). 

- Các trường hợp khác: do Giám đốc chi nhánh NHNo thỏa thuận với khách hàng 
việc có công chứng hay không. 

- Lệ phớ cụng chứng do khỏch hàng vay hoặc bờn bảo lónh trả. 



b. Đăng ký, xóa đăng ký giao dịch bảo đảm  

Việc đăng ký, xóa đăng ký giao dịch bảo đảm thực hiện theo quy định của  Chính phủ về 
đăng ký giao dịch bảo đảm (xem thờm Phụ lục 12I): 

- Các trường hợp sau đây phải đăng ký tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm: 

� Việc cầm cố, thế chấp tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải đăng ký 
quyền sở hữu. 

� Việc cầm cố, thế chấp tài sản mà pháp luật không quy định phải đăng kí 
quyền sở hữu nhưng các bên thỏa thuận bên cầm cố, bên thế chấp hoặc ngưũi 
thứ ba giữ tài sản. 

� Việc cầm cố, thế chấp một tài sản để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ. 

� Văn bản thông báo về việc xử lý TSBĐ. 

- Nơi đăng ký giao dịch bảo đảm đối với các loại tài sản là cơ quan đăng ký quốc 
gia giao dịch bảo đảm và chi nhánh thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm trừ 
trường hợp sau: 

� Cơ quan đăng ký tàu biển và chi nhỏnh thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm 
đối với tàu biển 

� Cục hàng không dân dụng Việt Nam thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo 
đảm đối với tàu bay. 

� Sở Tài nguyên môi trường hoặc UBND xó, phường, thị trấn nơi có đất đăng 
ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản, gắn liền trên đất. 

- Nơi nào cấp giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm nơi đó xóa đăng ký 
giao dịch bảo đảm. 

- Người vay chịu trách nhiệm làm thủ tục đề nghị đăng ký, đăng ký thay đổi, đăng 
ký gia hạn, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phải nộp lệ phí theo quy 
định. 

 

c. Bộ hồ sơ bảo đảm tiền vay bằng tài sản cầm cố, thể chấp, bảo lónh 

Bộ hồ sơ bảo đảm tiền vay bằng tài sản cầm cố, thế chấp bảo lónh của khỏch hàng vay, bảo 
lónh của bờn thứ ba gồm:  

- Hợp đồng bảo đảm tiền vay, tuỳ từng trường hợp cụ thể sử dụng một trong các 
mẫu sau: 



� Hợp đồng thế chấp tài sản (không gắn liền với quyền sử dụng đất) mẫu số 
02/BĐTV. 

� Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (mẫu Thông 
tư 03/2003/TTLT/BTP- BTNMT). 

� Hợp đồng cầm cố tài sản (Mẫu 01/BĐTV), trường hợp cầm cố giấy tờ có giá 
sử dụng Mẫu 04E/CP. 

� Hợp đồng bảo lónh bằng tài sản (khụng gắn liền với quyền sử dụng đất) Mẫu 
03/BĐTC. 

� Hợp đồng bản lónh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (mẫu 
Thông tư 03/2003/TTLT/BTP- BTNMT) 

� Biên bản xác định giá trị tài sản bảo đảm (Mẫu 10/BĐTV). 

- Hợp đồng thuê tổ chức chuyên môn xác định giá trị tài sản bảo đảm, kèm theo 
phiếu ghi kết quả giám định chất lượng và giá trị tài sản bảo đảm của tổ chức 
chuyờn mụn. 

- Hợp đồng giao cho bên thứ ba giữ tài sản cầm cố, thế chấp (Mẫu 06/BĐTV) 
trong trường hợp chi nhánh NHNo và khách hàng vay, bên bảo lónh thỏa thuận 
cho bờn thứ ba giữ tài sản. 

- Cỏc giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thế chấp cầm cố: 

� Trường hợp thế chấp tài sản giá trị quyền sử dụng đất: 
� Giấy chứng nhận quyền sở dụng đất. 
� Sơ đồ thửa đất (nếu có). 
� Chứng từ nộp tiền thuê đất (trường hợp được thuê đất). 

� Trường hợp tài sản có đăng ký quyền sở hữu phải cú giấy chứng nhận quyền 
sở hữu tài sản. Chi nhỏnh NHNo phải giữ bản chớnh giấy chứng nhận quyền 
sở hữu tài sản. 

- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý cho doanh nghiệp được 
cầm cố thế chấp tài sản để vay vốn (đối với doanh nghiệp đó cú quyết định 
khoán hoặc cho thuê). 

- Văn bản đồng ý của cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp (trường hợp cầm 
cố, thế chấp tài sản là toàn bộ dây chuyền công nghệ chính). 

- Các giấy tờ khác có liên quan đến tài sản bảo đảm tiền vay (phiếu nhập kho, cỏc 
giấy tờ về bảo hiểm tài sản,…) 



- Đối với tài sản thế chấp, cầm cố cú mua bảo hiểm tài sản, chi nhỏnh NHNo phải 
giữ giấy chứng nhận bảo hiểm và quản lý tiền bồi thường của cơ quan bảo hiểm 
để thu nợ (nếu có rủi ro) thỏa thuận này phải được ghi rừ trong hợp đồng bảo 
đảm. 

Hợp đồng cầm cố, thế chấp tài sản phải có các nội dung chủ yếu sau (Mẫu hợp đồng liệt kê 
tại Điều 18, Điều 22 Quy định ban hành kèm theo QĐ số 300/QĐ-HĐQT-TD ngày 
24/09/2003) 

� Tên, địa chỉ của chi nhánh cho vay, khách hàng vay, ngày, tháng, năm ký kết 
Hợp đồng bảo đảm  

� Nghĩa vụ được bảo đảm; 

� Mô tả tài sản cầm cố, thế chấp: danh mục, số lượng, chủng loại, đặc điểm kỹ 
thuật, hoa lợi, lợi tức phát sinh; nếu là bất động sản, quyền sử dụng đất, thì phải 
ghi rõ vị trí, diện tích, ranh giới, các vật phụ kèm theo; 

� Giá trị của tài sản cầm cố, thế chấp: ghi rõ giá trị của tài sản cầm cố, thế chấp 
theo văn bản xác định giá trị tài sản kèm theo mà các bên đã thoả thuận xác 
định. 

� Bên giữ tài sản, giấy tờ của tài sản cầm cố, thế chấp; 

� Quyền, nghĩa vụ của các bên. 

� Các thỏa thuận về trường hợp xử lý và phương thức xử lý tài sản cầm cố, thế 
chấp; 

� Các thỏa thuận khác. 

Hợp đồng bảo lãnh bằng tài sản phải có các nội dung chủ yếu sau (Mẫu hợp đồng liệt kê tại 
Điều 18, Điều 22 Quy định ban hành kèm theo QĐ số 300/QĐ-HĐQT-TD ngày 
24/09/2003):  

� Tên địa chỉ của các bên, ngày, tháng, năm; 

� Cam kết của bên bảo lãnh về việc thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh; 

� Nghĩa vụ được bảo lãnh, phạm vi bảo lãnh và bên được bảo lãnh; 

� Danh mục, số lượng, chủng loại, đặc điểm, giá trị của tài sản bảo lãnh; 

� Quyền, nghĩa vụ của bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh, bên được bảo lãnh; 

� Các thoả thuận về trường hợp xử lý và phương thức xử lý tài sản bảo lãnh;  

� Các thỏa thuận khác. 



 

Cầm cố, thế chấp, bảo lónh bằng tài sản của DNNN 

Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) được cầm cố, thế chấp tài sản mà nhà nước giao 
cho doanh nghiệp đó quản lý, sử dụng để vay vốn tại NHNo. Tổng Công ty nhà 
nước được cầm cố, thế chấp, bảo lónh bằng tài sản mà nhà nước giao cho quản lý, sử 
dụng, sau khi trừ đi giá trị tài sản đó giao cho cỏc doanh nghiệp thành viên hạch toán 
độc lập. 

Khi DNNN cầm cố, thế chấp tài sản là toàn bộ dây chuyền công nghệ chính theo 
quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó cú quyết định khoán kinh doanh 
hoặc cho thuê, thỡ việc cầm cố, thế chấp tài sản vay vốn tại NHNo phải được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản. 

Đối với DNNN  mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó cú quyết định giao cho tập 
thể người lao động trong doanh nghiệp, hoặc bán doanh nghiệp, hoặc chuyển đổi 
thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thỡ hợp đồng và thủ tục cầm cố, 
thế chấp tài sản thực hiện như quy định của pháp luật đối với khách hàng vay không 
phải là DNNN. 

 

4.1.1.5. Bàn giao tài sản bảo đảm  

- Sau khi hợp đồng bảo đảm có hiệu lực, chi nhánh và khách hàng vay/bên bảo lãnh 
thực hiện bàn giao hồ sơ, TSBĐ và lập biên bản bàn giao. Tuỳ theo từng loại tài sản, 
phương thức giữ TSBĐ có thể được thực hiện theo 1 trong 3 phương thức sau: 

� Chi nhánh cho vay giữ và quản lý tài sản 

� Khách hàng vay, bên bảo lãnh được quản lý tài sản, chi nhánh trực tiếp cho 
vay giữ hồ sơ  

� Bên thứ 3 được giao, thuê giữ tài sản, chi nhánh trực tiếp cho vay giữ hồ sơ. 
Trong trường hợp này chi nhánh, khách hàng vay/bên bảo lãnh cùng bên thứ 
3 giữ và quản lý tài sản phải có hợp đồng tay 3 giao, thuê giữ tài sản trong 
đó ghi rõ việc giao, xuất tài sản phải có lệnh giải toả của NHNo. 

- Đối với tài sản cầm cố. 

� Khi cầm cố tài sản, khách hàng vay/bên bảo lãnh có nghĩa vụ giao tài sản 
cầm cố cho đơn vị trực tiếp cho vay giữ; hoặc giao cho bên thứ 3 được đơn 
vị trực tiếp cho vay chỉ định giữ (nếu tài sản nhận cầm cố không thể cất giữ 
tại kho của Ngân hàng);  



Nếu tài sản cầm cố có đăng ký quyền sở hữu, thì các bên có thể thoả thuận khách 
hàng vay/bên bảo lãnh được giữ và sử dụng tài sản cầm cố hoặc giao cho 
người thứ ba giữ, nhưng đơn vị trực tiếp cho vay phải giữ bản chính giấy 
chứng nhận quyền sở hữu tài sản.   

� Trường hợp cầm cố số dư tiền gửi tại NHNo:  Đơn vị trực tiếp cho vay thực 
hiện phong toả số dư tài khoản để cầm cố, có thông báo bằng văn bản (trong 
trường hợp tài khoản tiền gửi/ sổ tiết kiệm được mở tại chi nhánh NHNo 
khác) cho Chi nhánh có số dư sử dụng v/v số dư sử dụng đã được phong toả. 

� Trường hợp cầm cố số dư tiền gửi tại TCTD khác: Đơn vị trực tiếp cho vay 
yêu cầu bên cầm cố làm các thủ tục phong toả tài khoản của mình và phải có 
xác nhận bằng văn bản của tổ chức tín dụng nơi gửi tiền: (i) cam kết phong 
toả số dư dùng để bảo đảm tiền vay; và (ii) cam kết một cách vô điều kiện - 
trích tiền từ tài khoản phong toả để thanh toán cho NHNo trong trường hợp 
khách hàng vay không trả được nợ khi có yêu cầu bằng văn bản NHNo.. 
Đồng thời, bên cầm cố phải có uỷ quyền cho NHNo được quyền yêu cầu 
trích tiền từ tài khoản phong toả (kể cả quyền phá vỡ kỳ hạn, thiệt hại do 
việc phá vỡ kỳ hạn do bên cầm cố chịu) để thu nợ trong trường hợp khách 
hàng vay không trả được nợ đến hạn - Uỷ quyền có thể được lập thành văn 
bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo đảm. 

� Trường hợp cầm cố các chứng từ có giá khác: Việc phong toả cũng được 
thực hiện tương tự  

- Đối với tài sản thê'chấp  

� Khi thế chấp tài sản, tài sản thế chấp do khách hàng vay/bên bảo lãnh giữ, 
trừ trường hợp các bên thỏa thuận giao cho đơn vị trực tiếp cho vay hoặc 
bên thứ ba giữ. Nếu tài sản thế chấp là tài sản có đăng ký quyền sở hữu, 
quyền sử dụng đất thì đơn  

 vị trực tiếp cho vay phải giữ bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu tài 
sản, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

� Đối với tài sản cầm cố, thế chấp là phương tiện vận tải, phương tiện đánh 
bắt thủy hải sản có giấy chứng nhận đăng ký theo quy định của pháp luật 
(gọi tắt là giấy chứng nhận đăng ký), đơn vị trực tiếp cho vay phải giữ bản 
chính giấy chứng nhận đăng ký. Khách hàng vay/bên bảo lãnh dùng bản sao 
có chứng nhận của Công chứng Nhà nước và xác nhận của đơn vị trực tiếp 
cho vay để lưu hành phương tiện trong thời hạn cầm cố, thế chấp. Đơn vị 



trực tiếp cho vay chỉ xác nhận vào một bản sao giấy chứng nhận đăng ký 
sau khi đã có chứng nhận của Công chứng Nhà nước.  

� Nếu tài sản cầm cố, thế chấp là tàu bay, tàu biển tham gia hoạt động trên 
tuyến quốc tế, đơn vị trực tiếp cho vay giữ bản sao giấy chứng nhận đăng ký 
có chứng nhận của Công chứng Nhà nước. 

� Nội dung xác nhận đăng ký sau khi đã có chứng nhận của Công chứng Nhà 
nước: "Bản chính đang lưu giữ tại..  . từ ngày tháng . . . năm…đến ngày…. 
tháng…. năm….." và chữ ký của Giám đốc/Phó giám đốc, dấu của đơn vị 
trực tiếp cho vay 

� Trong trường hợp khoản vay có liên quan đến tài sản bảo đảm được gia hạn 
nợ, thì đơn vị trực tiếp cho vay xác nhận gia hạn thời hạn lưu hành bản sao 
giấy chứng nhận đăng ký phù hợp với thời hạn gia hạn nợ. 

� Bản sao giấy chứng nhận đăng ký có chứng nhận của Công chứng nhà nước 
và xác nhận của đơn vị trực tiếp cho vay chỉ có giá trị lưu hành phương tiện 
trong thời hạn cầm cố; thế chấp kể cả thời hạn được gia hạn nợ (nếu có). Vì 
vậy, khi hết hạn sử dụng bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoặc khi trả hết 
nợ, thì khách hàng vay/bên bảo lãnh phải nộp lại cho đơn vị trực tiếp cho 
vay. 

- Trường hợp cầm cố, thế chấp tài sản cho khoản vay hợp vốn 

� Đơn vị trực tiếp cho vay và các tổ chức tín dụng tham gia hợp vốn thoả 
thuận cử đại diện quản lý tài sản và giấy tờ của tài sản bảo đảm tiền vay 
(việc thoả thuận phải bằng văn bản); 

� Biên bản bàn giao giấy tờ và tài sản bảo đảm; 

� Khi nhận bàn giao giấy tờ và tài sản bảo đảm từ khách hàng, chi nhánh phải 
lập Biên bản bàn giao nhằm xác định rõ về mặt pháp lý các chi tiết liên quan 
đến việc bàn giao; 

� Nội dung Biên bản bàn giao bao gồm các nội dung chính: (i) Họ tên và chức 
vụ của bên bàn giao (chủ sở hữu hợp pháp hoặc người được uỷ quyền của 
chủ sở hữu) và bên nhận bàn giao (Giám đốc chi nhánh hoặc người được uỷ 
quyền); (ii) Địa điểm nhận bàn giao; (iii) Các loại giấy tờ bàn giao (ghi cụ 
thể từng loại giấy tờ; là bản chính hay bản chụp; Các loại tài sản bàn giao, 
ghi rõ số lượng, chủng loại và mô tả tình trạng tài sản bảo đảm lúc nhận bàn 
giao); (iv) Mục đích bàn giao giấy tờ/tài sản; (v) Các nội dung khác liên 
quan.  



� Biên bản bàn giao giấy tờ và tài sản phải được lập ít nhất là hai bản, có giá 
trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và phải được lưu trữ cẩn thận .  

 

4.1.2. Quản lý tài sản bảo đảm và các loại giấy tờ liên quan 

4.1.2.1. Yêu cầu chung 

- Quản lý tài sản bảo đảm và các loại giấy tờ liên quan được hiểu là quá trình theo 
dõi, kiểm tra, đánh giá nhằm bảo đảm tài sản và các loại giấy tờ vẫn đang trong 
tình trạng bình thường hoặc kịp thời phát hiện các sự cố liên quan làm giảm giá 
trị của tài sản bảo đảm/các loại giấy tờ liên quan so với các dự kiến nêu tại Hợp 
đồng bảo đảm. 

- Cán bộ tín dụng là người chịu trách nhiệm chính trong suốt quá trình quản lý tài 
sản bảo đảm và các loại giấy tờ liên quan. 

- Chi nhánh cần thực thi các biện pháp thích hợp ngay khi phát hiện khách hàng 
hoặc bên thứ 3 vi phạm các cam kết tại Hợp đồng bảo đảm 

4.1.2.2. Trường hợp tài sản bảo đảm do bên khách hàng vay/bên thứ ba giữ, bảo quản 
và/hoặc sử dụng 

- Tuỳ tính chất và đặc điểm của tài sản bảo đảm, cán bộ tín dụng cần chủ động đề 
xuất và thực hiện kiểm tra TSBĐ ít nhất 06 tháng/1ần theo các nội dung sau: 
� Đánh giá tình trạng tài sản hiện tại; Những thay đổi (số lượng và chất lượng) 

so với hiện trạng khi nhận tài sản bảo đảm. 
� Tình hình sử dụng và bảo quản tài sản bảo đảm. 
� Các trường hợp vi phạm cam kết của khách hàng vay/bên thứ ba theo quy 

định tại Hợp đồng bảo đảm. . . 
- Trường hợp tài sản bảo đảm có số lượng lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp hoặc 

việc kiểm tra đòi hỏi phải mất nhiều thời gian và sức lao động, CBTD cần chủ 
động đề xuất bổ sung cán bộ cùng kiểm tra kể cả việc đề xuất trưởng/phó phòng 
cùng tham gia kiểm tra tài sản bảo đảm. 

- Các loại giấy tờ khác liên quan đến tài sản bảo đảm, chứng minh tình trạng hiện 
tại của tài sản (nếu có), cán bộ tín dụng nên thu thập và lưu giữ hồ sơ đầy đủ. 

- Trường hợp phát hiện các vi phạm cam kết của khách hàng vay/bên thứ ba gây 
tác động xấu đến tài sản bảo đảm, cán bộ tín dụng cần tiến hành các bước sau: 
� Lập biên bản nêu rõ tính chất nghiêm trọng của sự việc, nghĩa vụ và trách 

nhiệm cụ thể mà bên vi phạm phải gánh chịu, các biện pháp ngân hàng sẽ áp 



dụng nhằm sớm chấm dứt tình trạng vi phạm. . . có chữ ký đầy đủ của khách 
hàng vay/bên thứ ba. 

� Báo cáo ngay sự việc cho lãnh đạo phòng/Giám đốc chi nhánh biết, đề xuất 
biện pháp xử lý thích hợp. 

� Gửi công văn đến khách hàng vay/bên thứ ba thông báo các biện pháp ngân 
hàng áp dụng nhằm chấm dứt ngay tình trạng vi phạm. 

� Mỗi lần kiểm tra tài sản bảo đảm, CBTD cần lập Biên bản kiểm tra có chữ 
ký của các bên liên quan và lưu giữ hồ sơ đầy đủ. 

4.1.2.3. Trường hợp tài sản bảo đảm do chính chi nhánh giữ và bảo quản 

- Đối với tài sản bảo đảm là giấy tờ có giá: 

� Ngay sau khi nhận bàn giao tài sản là giấy tờ có giá từ khách hàng vay/bên 
bảo lãnh, CBTD chịu trách nhiệm tiến hành thủ tục bàn giao và bảo quản tài 
sản là giấy tờ có giá tại phòng ngân qũy của chi nhánh.  

� Biên bản bàn giao bao gồm các nội dung chính như sau: (i) Ngày giờ địa 
điểm cụ thể bàn giao; (ii) Tên bên giao, bên nhận tài sản; (iii) Liệt kê các 
loại giấy tờ bàn giao, nêu rõ loại giấy tờ đó là bản sao hay bản chính; (iv) 
Trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi bên. 

� Lưu ý: nên chụp toàn bộ các loại giấy tờ có giá gửi lưu giữ tại phòng ngân 
qũy để tiện cho quá trình làm việc, tránh tình trạng CBTD phải nhiều lần lấy 
lại/xem lại giấy tờ có giá.  

- Đối với tài sản bảo đảm khác còn lại: 

� Trong nhiều trường hợp, ngân hàng buộc phải trực tiếp giữ và bảo quản tài 
sản bảo đảm không phải là giấy tờ có giá như nhà cửa, ôtô, hàng hoá... 
Trong những trường hợp này, chi nhánh nên thuê một bên thứ ba đứng ra 
bảo quản hộ. Thủ tục thuê bảo quản cần được thể hiện bằng Hợp đồng, nêu 
rõ trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện của mỗi bên. 

� Trong cả hai trường hợp: (i) ngân hàng trực tiếp giữ và bảo quản tài sản bảo 
đảm; (ii) thuê bên thứ ba chịu trách nhiệm giữ và bảo quản tài sản bảo đảm 
chi nhánh đều phải thực hiện việc kiểm tra định kỳ tài sản bảo đảm theo các 
nguyên tắc chính nêu tại mục này  

� Do tính chất phức tạp của công việc quản lý và bảo quản tài sản trong khi 
NHNo không có kho riêng và nhân sự có chuyên môn vì vậy chi nhánh nên 
hạn chế tự trông giữ và bảo quản tài sản bảo đảm không phải là giấy tờ có 
giá.  



4.1.2.4. Đối với các loại giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm 

Các loại giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm là những bằng chứng pháp lý quan trọng 
chứng minh việc cầm cố thế chấp tài sản của khách hàng vay/bên bảo lãnh, đồng thời là biện 
pháp quan trọng để ngân hàng có thể quản lý tốt tài sản bảo đảm. Chính vì vậy, cần hết sức 
quan tâm và bảo quản chặt chẽ các loại giấy tờ này theo chế độ bảo quản giấy tờ có giá và 
lưu giữ theo quy định 

4.1.3. Xử lý tài sản bảo đảm 

4.1.3.1. Các nguyên tắc chung. 

- Mọi khách hàng vay vốn tại NHNo có nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn hoặc trả nợ 
trước hạn theo quy định của pháp luật. Bên bảo lãnh cho khách hàng vay vốn tại 
NHNo có nghĩa vụ trả nợ thay cho khách hàng vay, nếu khách hàng vay không 
thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ. Trong trường hợp khách 
hàng vay/bên bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả 
nợ, thì tài sản dùng để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ tại NHNo (tài sản bảo đảm) được 
xử lý để thu hồi nợ. 

- Tài sản bảo đảm được xử lý theo phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng tín 
dụng hoặc hợp đồng cầm cố, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh (sau đây gọi 
chung là hợp đồng bảo đảm) giữa NHNo và khách hàng vay, bên bảo lãnh (sau 
đây gọi chung là bên bảo đảm). Trong trường hợp các đơn vị trực tiếp cho vay và 
khách hàng không xử lý được tài sản bảo đảm theo phương thức đã thỏa thuận, 
thì đơn vị trực tiếp cho vay có quyền chủ động lựa chọn áp dụng một hoặc một 
số trong các phương thức xử lý tài sản bảo đảm sau đây để thu hồi nợ: 

� Bán tài sản bảo đảm: Bán tài sản bảo đảm trực tiếp cho người mua. 

� Nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ được 
bảo đảm.  

� Uỷ quyền bán đấu giá tài sản cho trung tâm bán đấu giá hoặc doanh nghiệp 
bán đấu giá tài sản theo quy đinh của Pháp luật về bán đấu giá tài sản. 

� Uỷ quyền hoặc chuyển giao cho tổ chức có chức năng mua bán tài sản để 
bán. 

� Nhận các khoản tiền, tài sản mà bên thứ ba phải trả hoặc phải giao cho bên 
bảo đảm: Nhận các khoản tiền, tài sản mà bên thứ ba phải trả hoặc phải giao 
cho bên bảo đảm là việc NHNo trực tiếp nhận khoản tiền hoặc tài sản mà 
bên thứ ba phải trả hoặc phải giao cho bên bảo đảm theo các thủ tục quy 



định tại Thông tư 03/2001/ TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC và các 
quy định khác của pháp luật. 

- Các đơn vị trực tiếp cho vay có quyền chuyển giao quyền thu hồi nợ hoặc ủy 
quyền cho bên thứ ba xử lý tài sản bảo đảm. Bên thứ ba phải là tổ chức có tư 
cách pháp nhân và được thực hiện quyền thu hồi nợ hoặc xử lý tài sản bảo đảm 
theo quy định của pháp luật (bên thứ 3 có thể là công ty AMC). Trong trường 
hợp được các đơn vị trực tiếp cho vay chuyển giao quyền thu hồi nợ, bên thứ ba 
có quyền thực hiện các biện pháp để thu hồi nợ hoặc xử lý tài sản bảo đảm như 
các đơn vị trực tiếp cho vay. Trường hợp được các đơn vị trực tiếp cho vay ủy 
quyền xử lý tài sản, thì bên thứ ba được xử lý tài sản bảo đảm trong phạm vi 
được ủy quyền. 

- Việc xử lý tài sản bảo đảm phải tuân thủ nguyên tắc công khai, thủ tục đơn giản, 
thuận tiện, nhanh chóng, bảo đảm quyền, lợi ích của Các đơn vị trực tiếp cho vay 
và khách hàng và tiết kiệm chi phí. 

- Trong trường hợp chủ sở hữu tài sản bảo đảm bị khởi tố về một hành vi phạm tội 
không liên quan đến việc vay vốn của Các đơn vị trực tiếp cho vay hoặc không 
liên quan đến nguồn gốc hình thành tài sản bảo đảm, thì tài sản bảo đảm của 
người đó không bị kê biên và được xử lý theo quy định tại Thông tư 
03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC, trừ trường hợp pháp luật có quy 
định khác.  

4.1.3.2. Các phương thức và thủ tục xử lý tài sản bảo đảm 

 

Các quy định của Thông tư 03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC được áp 
dụng để xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã thế 
chấp trước ngày Nghị định số 178 có hiệu lực. 

- Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã có đầy đủ giấy tờ, hồ sơ phù 
hợp với các quy định của pháp luật tại thời điểm thế chấp hoặc phù hợp với 
các quy định của pháp luật tại thời điểm Nghị định 178 có hiệu lực; 

- Quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất đã có đủ điều kiện nhưng chưa xử 
lý được do hợp đồng thế chấp thiếu chứng nhận của công chứng nhà nước 
hoặc thiếu chứng nhận của Uỷ ban nhân dân có thẩm quyền; 

- Quyền sử dụng đất, đất có tài sản gắn liền mà tại thời điểm thế chấp, người thế 
chấp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc giấy chứng nhận quyền sở 
hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc một trong các giấy tờ quy định tại 



khoản 2 Điều 3 Nghị định số 17 và có quyền thế chấp quyền sử dụng đất;  

- Tài sản gắn liền với đất mà tại thời điểm thế chấp, người thế chấp có quyền sở 
hữu hợp pháp đối với tài sản đó và có các giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc 
giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hoặc một trong 
các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 17 nhưng không có 
quyền thế chấp quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 
trong trường hợp này, đơn vị trực tiếp cho vay đưa tài sản gắn liền với đất ra 
bán đấu giá tại Trung tâm bán đấu giá tài sản. Sau khi hoàn thành việc bán đấu 
giá, Trung tâm bán đấu giá tài sản gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền để đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu 
giá theo hình thức được nhà nước giao đất cho thuê đất hoặc nhận nhận 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Khi xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo các 
trường hợp trên, đơn vị trực tiếp cho vay gửi hồ sơ hiện có đến cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 mục III phần B Thông tư 
03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC để xin phép bán đấu giá quyền sử 
dụng đất. Sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép bán đấu giá, 
NHNo tiến hành các thủ tục xử lý tài sản bảo đảm theo quy định tại Thông tư 
03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC. 

a. Xử lý tài sản bảo đảm theo thỏa thuận 

(i) Nguyên tắc  

Tài sản bảo đảm được xử lý theo thỏa thuận giữa Các đơn vị trực tiếp cho vay và bên bảo 
đảm tại hợp đồng tín dụng hoặc hợp đồng bảo đảm. Các đơn vị trực tiếp cho vay và khách 
hàng có thể thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hoặc thỏa thuận mới về việc xử lý tài sản bảo đảm. 
Việc thỏa thuận này phải lập thành văn bản. 

(ii) Trình tự xử lý tài sản bảo đảm theo thoả thuận: 

- Trước khi xử lý tài sản bảo đảm, Các đơn vị trực tiếp cho vay thực hiện các thủ 
tục sau đây: 

� Thông báo bằng văn bản cho bên bảo đảm về việc xử lý tài sản bảo đảm và 
đăng ký thông báo yêu cầu xử lý bảo đảm theo quy định của pháp luật về 
đăng ký giao dịch bảo đảm (nếu giao dịch bảo đảm đó đã được đăng ký). 
Văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm có các nội dung chủ yếu sau đây: 
(i) Lý do xử lý tài sản bảo đảm; (ii) Giá trị nghĩa vụ được bảo đảm; (iii) Loại 
tài sản xử lý: đặc điểm, chất lượng, số lượng; (iv) Phương thức xử lý tài sản 



bảo đảm; (v) Thời điểm xử lý tài sản bảo đảm; (vi) Thời hạn và địa điểm 
chuyển giao tài sản bảo đảm (nếu có); 

� Các đơn vị trực tiếp cho vay ấn định thời điểm xử lý tài sản bảo đảm trong 
thông báo xử lý tài sản bảo đảm, nhưng không được sớm hơn 7 ngày đối với 
tài sản cầm cố, 15 ngày đối với tài sản thế chấp, kể từ ngày đăng ký thông 
báo yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm. 
Đối với giao dịch bảo đảm không phải đăng ký hoặc chưa đăng ký do cơ 
quan đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm chưa hoạt động, thì thời hạn 7 
ngày và 15 ngày nêu trên được tính từ ngày các đơn vị trực tiếp cho vay gửi 
thông báo xử lý tài sản cho bên bảo đảm. Trong trường hợp tài sản bảo đảm 
có nguy cơ dễ hư hỏng thì các đơn vị trực tiếp cho vay xử lý tài sản ngay 
sau khi thông báo xử lý tài sản bảo đảm. 

� Bên bảo đảm phối hợp với NHNo thực hiện các biện pháp chuẩn bị cho việc 
xử lý tài sản bảo đảm như bàn giao tài sản bảo đảm cho Các đơn vị trực tiếp 
cho vay, bàn giao giấy tờ có liên quan đến tài sản bảo đảm theo yêu cầu của 
NHNo (trong trường hợp bên bảo đảm hoặc bên thứ ba giữ giấy tờ, tài sản 
bảo đảm), tạo điều kiện cho bên mua tài sản và thực hiện các biện pháp cần 
thiết khác để xử lý tài sản bảo đảm.  

� Trong trường hợp bên bảo đảm hoặc bên thứ ba giữ giấy tờ, tài sản bảo đảm 
(sau đây gọi chung là bên giữ tài sản bảo đảm), các đơn vị trực tiếp cho vay 
ấn định ngày giao giấy tờ, tài sản đó để xử lý trong thông báo xử lý tài sản 
bảo đảm; nếu bên giữ tài sản bảo đảm không thực hiện, thì các đơn vị trực 
tiếp cho vay có quyền yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện 
pháp buộc bên giữ tài sản bảo đảm phải giao giấy tờ, tài sản theo quy định 
tại mục XI phần B thông tư 03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC.  

- Thủ tục xử lý tài sản bảo đảm theo thoả thuận 

� Các đơn vị trực tiếp cho vay tiến hành lập biên bản xử lý tài sản bảo đảm. 
Biên bản xử lý tài sản bảo đảm phải ghi rõ việc bàn giao, tiếp nhận tài sản 
bảo đảm, phương thức xử lý tài sản bảo đảm, quyền, nghĩa vụ của các đơn 
vị trực tiếp cho vay, khách hàng vay và các thỏa thuận khác (nếu có). 

� Trường hợp các đơn vị trực tiếp cho vay áp dụng biện pháp buộc bên giữ tài 
sản bảo đảm phải giao tài sản bảo đảm cho bên cho vay để xử lý, các đơn vị 
trực tiếp cho vay lập biên bản thu giữ tài sản theo quy định tại điểm 3.3 
khoản 3 mục XI phần B Thông tư 03. 



� Sau khi thực hiện việc thông báo xử lý tài sản bảo đảm, quyền của các đơn 
vị trực tiếp cho vay, nghĩa vụ của bên bảo đảm và bên thứ ba giữ tài sản bảo 
đảm được quy định theo khoản 4, 5 Thông tư 03/2001/TTLT/NHNN-BTP-
BCA-BTC-TCĐC (xem Phụ lục 12B) . 

� Thực hiện xử lý tài sản theo 1 trong các phương thức sau: (xem phần 
4.1.3.1) 

- Sau khi xử lý tài sản bảo đảm theo thoả thuận 

Sau khi tài sản bảo đảm đã được xử lý để thu hồi nợ, các đơn vị trực tiếp cho vay 
hoặc bên bảo đảm tiến hành xóa đăng ký xử lý tài sản, xóa đăng ký giao dịch bảo 
đảm theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm. 

(iii) Các phương thức xử lý tài sản bảo đảm theo thỏa thuận. 

- Bán tài sản bảo đảm 

� Việc bán tài sản bảo đảm thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị 
định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về bảo đảm tiền 
vay. Các đơn vị trực tiếp cho vay và khách hàng vay thỏa thuận định giá tài 
sản bảo đảm để bán theo quy định tại mục VII phần B Thông tư 
03/2001/TTLT/ NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC (Phụ lục 12C) 

� Hợp đồng mua bán tài sản được lập thành văn bản giữa bên được bán tài sản 
bảo đảm và bên mua tài sản bảo đảm. Trong trường hợp bên bảo đảm và các 
đơn vị trực tiếp cho vay không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được 
bên bán tài sản bảo đảm, thì các đơn vị trực tiếp cho vay quyết định bên bán 
theo một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 
178. 

- Nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ được bảo 
đảm. 

� Các đơn vị trực tiếp cho vay và bên bảo đảm lập biên bản nhận tài sản bảo 
đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm. Biên bản phải 
ghi rõ việc bàn giao, tiếp nhận, định giá xử lý tài sản bảo đảm và thanh toán 
nợ từ việc xử lý tài sản bảo đảm theo quy định tại Thông tư 
03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC. 

� Sau khi nhận tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ được 
bảo đảm, đơn vị trực tiếp cho vay được làm thủ tục nhận chuyển giao quyền 
sở hữu, quyền sử dụng tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật.  



- Nhận các khoản tiền, tài sản mà bên thứ ba phải trả hoặc phải giao cho bên bảo 
đảm. 

� Đơn vị trực tiếp cho vay hoặc bên bảo đảm phải thông báo cho bên thứ ba 
biết, yêu cầu bên thứ ba giao các khoản tiền, tài sản đó cho đơn vị trực tiếp 
cho vay.  

b. Xử lý tài sản bảo đảm theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 178 (Xử lý thông 
thường không có thoả thuận riêng). 

(i) Nguyên tắc xử lý tài sản bảo đảm 

Khi xử lý tài sản bảo đảm theo các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định số 
178, các đơn vị trực tiếp cho vay và bên bảo đảm thực hiện các thủ tục trình tự quy định tại 
khoản 2, khoản 3 mục I phần B Thông tư 03/2001/TTLT/ NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC; 
quyền và nghĩa vụ của các đơn vị trực tiếp cho vay và khách hàng theo quy định tại khoản 4 
mục I phần B Thông tư 03/2001/TTLT/ NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC.  

- Sau khi xử lý tài sản bảo đảm, đơn vị trực tiếp cho vay hoặc bên bảo đảm thực 
hiện việc xóa đăng ký xử lý tài sản, xóa đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy 
định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm. 

- Trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm theo các phương thức quy định tại khoản 2 
Điều 34 Nghị định số 178, đơn vị trực tiếp cho vay và bên bảo đảm có quyền 
thỏa thuận, thỏa thuận lại, thỏa thuận mới về phương thức xử lý tài sản, quyền và 
nghĩa vụ của các đơn vị trực tiếp cho vay và khách hàng và các thỏa thuận khác 
phù hợp với các quy định tại Thông tư 03 và các quy định khác của pháp luật. 

(ii) Các phương thức xử lý tài sản bảo đảm 

Các đơn vị trực tiếp cho vay có quyền chủ động thực hiện một trong các phương 
thức xử lý tài sản bảo đảm sau đây: 

- Trực tiếp bán tài sản bảo đảm. 

� Hình thức tự bán công khai trên thị trường. 

� Phương thức và thủ tục thực hiện: (xem Phụ lục 12C) 

� Các đơn vị trực tiếp cho vay phải thông báo công khai về việc bán tài sản 
bảo đảm và được tiến hành bán tài sản bảo đảm sau thời hạn quy định tại tiết 
b điểm 2. 1 khoản 2 mục I phần B Thông tư 03/2001/TTLT/NHNN-BTP-
BCA-BTC-TCĐC. 

� Hợp đồng mua bán tài sản giữa Đơn vị trực tiếp cho vay và bên mua tài sản 
được lập thành văn bản. Đơn vị trực tiếp cho vay quyết định giá bán tài sản 



bảo đảm theo quy định tại mục VII phần B Thông tư 
03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC 

- Các đơn vị trực tiếp cho vay ủy quyền bán tài sản bảo đảm cho Trung tâm bán 
đấu giá tài sản hoặc doanh nghiệp bán đấu giá tài sản (có tài liệu gọi là tổ chức 
bán đấu giá tài sản). 

� Các trường hợp ủy quyền bán đấu giá:  

� Lựa chọn bán tài sản bảo đảm theo phương thức ủy quyền cho tổ 
chức bán đấu giá tài sản; 

� Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất theo quy định tại mục III phần 
B Thông tư 03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC và các 
tài sản khác mà pháp luật quy định phải được bán tại tổ chức bán đấu 
giá chuyên trách. 

� Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản được ký kết giữa đơn vị trực tiếp 
cho vay và tổ chức bán đấu giá tài sản. Đơn vị trực tiếp cho vay và bên bảo 
đảm có thể thỏa thuận để bên bảo đảm tự yêu cầu bán đấu giá tài sản bảo 
đảm. 

� Thủ tục bán đấu giá tài sản áp dụng theo các quy định của pháp luật về bán 
đấu giá tài sản (xem Phụ lục 12D).  

- Các đơn vị trực tiếp cho vay ủy quyền hoặc chuyển giao việc xử lý tài sản bảo 
đảm cho tổ chức có chức năng được mua tài sản để bán. 

� Tổ chức có chức năng được mua tài sản để bán là: Công ty AMC, Công ty 
Thuê mua tài chính. 

� Công ty mua bán nợ Nhà nước (khi được thành lập) 

� Tổ chức khác được ủy quyền hoặc chuyển giao việc xử lý tài sản bảo đảm 
có quyền xử lý tài sản bảo đảm theo quy định tại mục III phần A Thông tư 
03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC và các quy định pháp luật 
khác có liên quan. 

� Đối với quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, Các đơn vị trực tiếp 
cho vay chỉ ủy quyền hoặc chuyển giao xử lý tài sản bảo đảm khi tổ chức đó 
thực hiện phương thức bán tài sản bảo đảm thông qua đấu giá. 

- Nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ được bảo 
đảm (trừ tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất);  



� Trong trường hợp này, đơn vị trực tiếp cho vay không cần thỏa thuận lại với 
bên bảo đảm. Thủ tục nhận chính tài sản bảo đảm để thay thế cho việc thực 
hiện nghĩa vụ được bảo đảm theo quy định tại điểm 5.2 khoản 5 mục I phần 
B Thông tư 03/2001/TTLT/ NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC (hoặc tương tự 
như mục 1.3.2 phần xử lý tài sản bảo đảm theo thoả thuận). 

- Nhận các khoản tiền, tài sản mà bên thử ba phải trả hoặc phải giao cho bên bảo 
đảm. 

� Việc nhận các khoản tiền, tài sản mà bên thứ ba phải trả hoặc phải giao cho 
bên bảo đảm theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận của các đơn 
vị trực tiếp cho vay và khách hàng vay tại hợp đồng bảo đảm. Trình tự, thủ 
tục nhận các khoản tiền, tài sản được thực hiện theo quy định tại điểm 5.3 
khoản 5 mục I phần B Thông tư 03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-
TCĐC (hoặc tương tư như mục 1.3.3 phần xử lý tài sản bảo đảm theo thoả 
thuận). 

� Trong trường hợp bên thứ ba không giao các khoản tiền, tài sản nói trên 
theo yêu cầu của đơn vị trực tiếp cho vay, thì đơn vị trực tiếp cho vay có 
quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng thủ tục buộc bên 
thứ ba phải giao tài sản theo quy định tại mục XI phần B Thông tư 
03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC hoặc khởi kiện ra Tòa án.  

c. Xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 

(i) Nguyên tắc: 

- Việc xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được 
thực hiện theo thỏa thuận của Các đơn vị trực tiếp cho vay và khách hàng trong 
hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm.  

- Trường hợp tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không 
xử lý được theo thỏa thuận của đơn vị trực tiếp cho vay và khách hàng trong hợp 
đồng, thì đơn vị trực tiếp cho vay khởi kiện tại Tòa án. 

(ii) Trình tự việc bán đấu giá quyền sử dụng đất: 

- Các đơn vị trực tiếp cho vay gửi hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
cho phép bán đấu giá quyền sử dụng đất; cụ thể: 

� Đối với quyền sử dụng đất đã thế chấp của hộ gia đình, cá nhân: UBND cấp 
huyện;  



� Đối với quyền sử dụng đất đã thế chấp của các tổ chức : ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh.  

- Hồ sơ đề nghị cho phép bán đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm: 

� Đơn đề nghị cho phép bán đấu giá quyền sử dụng đất; 

� Bản sao hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm (Đơn vị trực tiếp cho vay ký 
sao); 

� Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở 
hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy tờ khác theo quy định tại điểm 
7.3 khoản 7 mục I thông tư  03 (Đơn vị trực tiếp cho vay ký sao). 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, ủy ban nhân dân cấp có 
thẩm quyền sẽ ra các văn bản trả lời theo các hướng như  sau: 

� Ra văn bản cho phép bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp 
được chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 

� Hướng dẫn cho làm các thủ tục cần thiết đối với trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ, sau đó ra văn bản cho phép bán đấu giá quyền sử dụng đất; 

� Trả lời bằng văn bản về việc không được bán đấu giá quyền sử dụng đất đối 
với các loại đất không được phép chuyển nhượng theo quy định tại Điều 30 
Luật Đất đai.  

Lưu ý:  

Riêng đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm được nhà nước giao cho hộ gia đình, cá 
nhân thì người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện quy định tại 
Điều 9 Nghị định số 17/1999/NĐ CP ngày 27/3/1999 của Chính phủ về thủ tục chuyển đổi, 
chuyển nhượng cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất, thế chấp và góp vốn bằng 
giá trị quyền sử dụng đất (sau đây gọi chung là Nghị định số 17). 

- Sau khi được ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cho phép bán đấu giá quyền sử 
dụng đất, các đơn vị trực tiếp cho vay tiến hành các thủ tục như mục 2.2.2 và ủy 
quyền cho Trung tâm bán đấu giá tài sản thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng 
đất.  

- Sau khi hoàn thành việc xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 
với đất, đơn vị trực tiếp cho vay có trách nhiệm làm các thủ tục xóa đăng ký thông 
báo xử lý tài sản bảo đảm, xóa thế chấp, xóa đăng ký thế chấp và tiến hành thủ tục 
chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên nhận chuyển 



nhượng, bên mua tài sản, trừ trường hợp do Trung tâm bán đấu giá tài sản thực hiện 
theo pháp luật về bán đấu giá tài sản. (Phụ lục 12E và Phụ lục 12G) 

d. Xử lý tài sản đối với các doanh nghiệp khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, cổ 
phần hóa. 

(i) Nguyên tắc: 

Khách hàng vay, bên bảo lãnh là doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi, cổ 
phần hoá theo quy định của pháp luật hoặc quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền, nếu doanh nghiệp không trả được nợ trước khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển 
đổi, cổ phần hoá, thì các doanh nghiệp hình thành sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, 
chuyển đổi, cổ phần hoá phải chịu trách nhiệm nhận nợ và thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho đơn 
vị trực tiếp cho vay. 

(ii) Điều kiện thực hiện xử lý tài sản bảo đảm khi doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, 
sát nhập, chuyển đổi, cổ phần hoá:  

- Đối với doanh nghiệp chia, tách: 

Tài sản bảo đảm tiền vay không thể phân chia được tương ứng với nghĩa vụ trả nợ và các 
doanh nghiệp chia, tách không có thoả thuận khác về biện pháp bảo đảm. Các đơn vị trực 
tiếp cho vay có quyền xử lý tài sản để thu hồi nợ trước khi doanh nghiệp chia, tách, hợp 
nhất, sáp nhập, chuyển đổi, cổ phần hóa   

- Đối với doanh nghiệp hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, cổ phần hoá: 

Tài sản bảo đảm cho các khoản nợ của doanh nghiệp trước khi hợp  nhất, sáp nhập, chuyển 
đổi, cổ phần hoá được tiếp tục dùng làm tài sản bảo đảm cho các khoản nợ đó của các doanh 
nghiệp mới sau khi hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, cổ phần hoá.  

(iii) Trình tự thủ tục 

- Trong trường hợp doanh nghiệp mới hình thành sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp 
nhập, chuyển đổi, cổ phần hóa nhận nợ và tiếp tục dùng tài sản bảo đảm của 
doanh nghiệp trước đó để bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ (chuyển giao nghĩa vụ 
bảo đảm bằng tài sản quy định tại khoản 2 Điều 13 nghị định 178), đơn vị trực 
tiếp cho vay và khách hàng vay hoặc bên bảo lãnh là doanh nghiệp sau khi chia, 
tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, cổ phần hoá phải thoả thuận ký kết lại hợp 
đồng bảo đảm. Sau đó việc xử lý tài sản theo quy định tại Thông tư 
03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC. 

- Trong trường hợp tài sản bảo đảm tiền vay chưa xử lý được để thu hồi nợ mà 
doanh nghiệp đã chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, cổ phần hóa, thì các 



doanh nghiệp hình thành sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, cổ 
phần hóa phải nhận nợ và thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho đơn vị trực tiếp cho vay. 
Trong trường hợp doanh nghiệp hình thành sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp 
nhập, chuyển đổi, cổ phần hóa không thực hiện nghĩa vụ trả nợ, đơn vị trực tiếp 
cho vay có quyền xử lý tài sản bảo đảm theo quy định.  

e. Xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp bên bảo đảm chết hoặc vắng mặt tại nơi cư trú 
vào thời điểm xử lý tài sản bảo đảm. 

Các đơn vị trực tiếp cho vay tiến hành xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp đến hạn trả 
nợ hoặc phải trả nợ trước hạn mà bên bảo lãnh thế chấp cầm cố hoặc bảo lãnh chết hoặc cố ý 
vắng mặt tại nơi cư trú vào thời điểm xử lý tài sản đã được thông báo trước. Người giữ tài 
sản bảo đảm (nếu có) hoặc người thừa kế tài sản của bên bảo đảm (trong trường hợp bên bảo 
đảm chết) có nghĩa vụ giao tài sản cho đơn vị trực tiếp cho vay để xử lý theo thông báo của 
đơn vị trực tiếp cho vay. Trong trường hợp người giữ tài sản bảo đảm, người thừa kế tài sản 
của bên bảo đảm không chịu giao tài sản cho đơn vị trực tiếp cho vay để xử lý, đơn vị trực 
tiếp cho vay phải yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp buộc bên 
giữ tài sản bảo đảm phải giao tài sản bảo đảm cho đơn vị trực tiếp cho vay để xử lý theo quy 
định của pháp luật.  

f. Khai thác, sử dụng tài sản bảo đảm trong thời gian chưa xử lý. 

- Trong thời gian tài sản bảo đảm chưa được xử lý để thu hồi nợ, các đơn vị trực 
tiếp cho vay nên khai thác, sử dụng tài sản bảo đảm hoặc cho phép bên bảo đảm 
hoặc uỷ quyền cho bên thứ ba khai thác, sử dụng tài sản bảo đảm theo đúng tính 
năng và công dụng của tài sản. Việc cho phép hoặc uỷ quyền khai thác, phương 
thức khai thác và việc xử lý hoa lợi, lợi tức từ việc khai thác, sử dụng tài sản bảo 
đảm phải được lập thành văn bản. 

- Hoa lợi, lợi tức thu được phải hạch toán riêng (trừ trường hợp các đơn vị trực 
tiếp cho vay và khách hàng có thoả thuận khác); sau khi trừ đi các chi phí cần 
thiết cho việc khai thác, sử dụng tài sản (bao gồm: chi phí quản lý, tu bổ, sửa 
chữa tài sản, các loại thuế, phí khai thác tài sản và các chi phí cần thiết, hợp lý 
khác), số tiền còn lại được thanh toán nợ cho đơn vị trực tiếp cho vay theo quy 
định tại mục VIII phần B Thông tư 03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-
TCĐC. 

4.1.3.3. Định giá tài sản bảo đảm khi xử lý 

- Các đơn vị trực tiếp cho vay và bên bảo đảm thoả thuận về giá xử lý tài sản bảo 
đảm tại thời điểm xử lý và lập biên  bản thoả thuận việc định giá tài sản. 



- Trường hợp các đơn vị trực tiếp cho vay và khách hàng không thoả thuận được 
về giá xử lý tài sản bảo đảm thì việc định giá được tiến hành như sau: 

Trước khi quyết định giá xử lý tài sản bảo đảm , đơn vị trực tiếp cho vay thuê tổ 
chức tư vấn, tổ chức chuyên môn xác định giá hoặc tham khảo giá đã được tổ 
chức tư vấn, tổ chức chuyên môn xác định, giá thực tế tại địa phương vào thời 
điểm xử lý, giá quy định của Nhà nước (nếu có) và các yếu tố khác về giá. 

- Trong trường hợp tài sản bảo đảm mà có sự chênh lệch lớn về giá giữa những 
người cùng đăng ký mua tài sản hoặc khi có nhiều người cùng đăng ký mua tài 
sản thì quyết định giá xử lý tài sản bảo đảm trên cơ sở giá trả cao nhất hoặc đưa 
ra bán đấu giá để thu hồi nợ. 

- Trường hợp uỷ quyền cho tổ chức bán đấu giá thì việc xác định giá xử lý tài sản 
bảo đảm được thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản. 

- Trường hợp uỷ quyền hoặc chuyển giao cho bên thứ ba xử lý tài sản bảo đảm thì 
có thể xác định giá xử lý tài sản bảo đảm hoặc thoả thuận để bên thứ ba xác định 
giá xử lý tài sản bảo đảm. 

4.1.3.4. Thanh toán thu nợ từ việc xử lý tài sản bảo đảm: 

  (i) Việc thanh toán thu nợ được tiến hành theo thứ tự sau: 

- Các chi phí cần thiết để xử lý tài sản bảo đảm: Chi phí bảo quản, quản lý, định 
giá, quảng cáo bán tài sản, niêm yết, thông báo công khai việc bán tài sản, vận 
chuyển tài sản, bán tài sản, tiền hoa hồng, chi phí, lệ phí bán đấu giá, chi phí làm 
các thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng (nếu có) và các chi phí cần 
thiết, hợp lý khác liên quan đến xử lý tài sản bảo đảm. Các khoản chi phí này 
phải có hoá đơn, chứng từ phù hợp với chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước. 

- Thuế và các khoảng phí nộp ngân sách nhà nước (nếu có). 

- Nợ gốc, lãi vay, lãi quá hạn tính đến ngày bên bảo đảm hoặc bên giữ tài sản giao 
tài sản cho đơn vị trực tiếp cho vay để xử lý. 

 (ii) Các trường hợp đặc biệt: 

- Trường hợp đã cho vay ứng trước các chi phí xử lý tài sản. 

Trường hợp đơn vị trực tiếp cho vay ứng trước để thanh toán các chi phí xử lý tài sản 
hoặc các khoản thuế, phí nộp ngân sách nhà nước, thì được thu hồi lại số tiền ứng trước 
này trước khi thanh toán nợ gốc, lãi vay, lãi quá hạn, trừ trường hợp bên bảo đảm đã 
thanh toán lại số tiền ứng trước cho đơn vị trực tiếp cho vay. 

- Xử lý số tiền chênh lệch do bán tài sản bảo đảm. 



� Trong trường hợp số tiền thu được khi bán tài sản và các khoản thu từ việc 
khai thác sử dụng tài sản bảo đảm trong thời gian chưa xử lý (sau khi trừ đi 
các chi phí cần thiết cho việc khai thác, sử dụng tài sản) lớn hơn số nợ phải 
trả thì xử lý như sau: 

� Nếu đã hết nợ NHNo phần chênh lệch thừa được hoàn trả lại cho bên 
bảo đảm. 

� Trường hợp khách nợ vẫn còn những khoản nợ khác đối với NHNo, 
Công ty thuê mua tài chính, Công ty AMC mà những khoản nợ này đã 
quá hạn và khách nợ chưa có nguồn để trả nợ thì số tiền còn lại nêu 
trên được sử dụng để trực tiếp trả nợ cho NHNo, Công ty thuê mua tài 
chính, Công ty AMC, nếu không có thoả thuận khác giữa NHNo, Công 
ty thuê mua tài chính, Công ty AMC với khách nợ. 

� Trường hợp khách nợ không còn nợ đối với NHNo, Công ty thuê mua 
tài chính, Công ty AMC thì số tiền còn lại nêu trên được trả lại cho 
khách nợ hoặc cá nhân được quyền thừa kế tài sản của khách nợ nếu 
khách nợ đã được pháp luật xác định là đã chết, mất tích (đối với cá 
nhân) hoặc cho tổ chức nếu khách nợ đã giải thể, phá sản (đối với tổ 
chức) theo quy định của pháp luật. 

� Trường hợp khách nợ đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là đã 
chết, mất tích (đối với cá nhân ) hoặc đã giải thể, phá sản (đối với tổ 
chức) nhưng không có người, tổ chức được thừa kế hoặc được quản lý 
theo quy định của  pháp luật thì số tiền còn lại sẽ được hạch toán vào 
thu nhập bất thường của NHNo, Công ty thuê mua tài chính, Công ty 
AMC. 

� Trường hợp tài sản bảo đảm được giao cho NHNo, Công ty thuê mua 
tài chính, Công ty AMC theo bản án, quyết định của toà án đã có hiệu 
lực thi hành thì NHNo, Công ty thuê mua tài chính, Công ty AMC tạm 
giữ khoản tiền chênh lệch đó và thông báo ngay cho cơ quan thi hành 
án. 

� Trong trường hợp số tiền thu được khi bán tài sản và các khoản thu từ việc 
khai thác, sử dụng tài sản bảo đảm trong thời gian chưa xử lý (sau khi trừ đi 
các chi phí cần thiết cho việc khai thác, sử dụng tài sản) nhỏ hơn số nợ phải 
trả, xử lý như sau: 



� Bên bảo đảm có nghĩa vụ tiếp tục trả nợ nếu khoản tiền thu được 
không đủ để thanh toán khoản nợ phải trả và những chi phí liên quan 
đến việc xử lý tài sản bảo đảm. 

� Đối với nợ đọng nếu số tiền bán tài sản bảo đảm sau khi đã trừ đi các 
chi phí thực tế, hợp lý nói trên mà không đủ để thu nợ thì phần chênh 
lệch được xử lý bằng nguồn dự phòng rủi ro của NHNo, Công ty thuê 
mua tài chính, Công ty AMC và tiếp tục theo dõi, thu hồi nợ. 

- Trường hợp nhận tài sản: 

Trường hợp NHNo, Công ty thuê mua tài chính, Công ty AMC nhận chính tài sản bảo 
đảm để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ, nếu số tiền thu được khi xử lý tài 
sản lớn hơn dư nợ của khách hàng tại thời điểm ký văn bản nhận tài sản bảo đảm, thì 
phần chênh lệch thừa thuộc quyền sở hữu của NHNo, Công ty thuê mua tài chính, Công 
ty AMC. Ngược lại, nếu tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm không đủ thu hồi 
nợ, thì phần chênh lệch thiếu được xử lý bằng nguồn dự phòng của NHNo, Công ty thuê 
mua tài chính, Công ty AMC. 

Trường hợp bên mua tài sản không đủ tiền thanh toán ngay. 

Đối với những tài sản bảo đảm bên mua không có khả năng thanh toán ngay để thu nợ, 
đơn vị trực tiếp cho vay được áp dụng phương thức thu nợ từng phần theo khả năng 
thanh toán của người mua. Đơn vị cho vay xác định số nợ gốc, lãi, lãi quá hạn và các 
chi phí phải thu tính đến ngày xử lý bán tài sản bảo đảm. 

-  Trường hợp một tài sản bảo đảm cho nhiều nghĩa vụ 

� Trong trường hợp một tài sản được sử dụng để bảo đảm cho nhiều nghĩa vụ tại 
đơn vị trực tiếp cho vay hoặc đơn vị khác thuộc NHNo, nếu phải xử lý tài sản 
để thực hiện một nghĩa vụ trả nợ đến hạn thì các nghĩa vụ trả nợ khác tuy chưa 
đến hạn cũng được coi là đến hạn và được xử lý tài sản bảo  đảm để thu nợ. 

� Đối với một tài sản bảo đảm cho nhiều nghĩa vụ trong trường hợp cho vay hợp 
vốn, nếu phải xử lý tài sản để thực hiện nghĩa vụ trả nợ đến hạn, thì được thanh 
toán cho các thành viên tham gia theo tỷ lệ hợp vốn. 

-  Tăng giá trị tài sản bảo đảm và/hoặc tài sản được mua bảo hiểm 

� Trường hợp bên bảo đảm làm tăng giá trị tài sản bảo đảm (như sửa chữa hoặc 
nâng cấp tài sản…) trong quá trình trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản bảo đảm, 
thì phần giá trị tăng thêm của tài sản bảo đảm được coi là một phần trong giá trị 
tài sản bảo đảm để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ ban đầu. Khi xử lý tài sản bảo 



đảm, đơn vị trực tiếp cho vay được thanh toán nợ từ cả phần giá trị tăng thêm 
của tài sản bảo đảm. 

� Trong trường hợp tài sản bảo đảm đã được mua bảo hiểm, thì tiền bảo hiểm do 
cơ quan bảo hiểm trả được trả trực tiếp cho đơn vị trực tiếp cho vay để thu nợ. 
Số tiền này sẽ được dùng để thanh toán khoản nợ của bên bảo đảm. 

4.1.3.5. Thủ tục yêu cầu bên giữ tài sản bảo đảm phải giao tài sản bảo đảm cho đơn vị trực 
tiếp cho vay: 

Đơn vị trực tiếp cho vay được áp dụng các biện pháp sau đây: 

- Yêu cầu bên giữ  tài sản bảo đảm giao tài sản bảo đảm đang quản lý cho đơn vị 
trực tiếp cho vay. 

- Sau khi đã áp dụng biện pháp trên mà bên giữ tài sản bảo đảm vẫn không giao tài 
sản bảo đảm, đơn vị trực tiếp cho vay gửi văn bản tới Uỷ ban nhân dân và cơ 
quan Công an nơi cư trú của bên bảo đảm hoặc nơi có tài sản bảo đảm đề nghị 
phối hợp, hỗ trợ thu hồi tài sản bảo đảm. 

- Trong trường hợp bên thứ ba giữ tài sản bảo đảm, đơn vị trực tiếp cho vay thông 
báo cho bên bảo đảm phối hợp với đơn vị trực tiếp cho vay buộc bên giữ tài sản 
bảo đảm phải giao tài sản bảo đảm cho đơn vị trực tiếp cho vay. 

- Sau khi hết thời hạn ấn định trong thông báo áp dụng biện pháp buộc giao tài sản 
mà bên giữ tài sản bảo đảm không giao tài sản để xử lý, đơn vị trực tiếp cho vay 
tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm cùng với sự hỗ trợ của Uỷ ban nhân dân và cơ 
quan Công an (xem Phụ lục 12H). 

4.2. Bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay 

Trường hợp áp dụng: 

- Chi nhánh được quyền lựa chọn áp dụng việc bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình 
thành từ vốn vay, nếu khách hàng vay và tài sản hình thành từ vốn vay đáp ứng 
được các điều kiện quy định của việc bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay 
nêu tại mục 4.2.1 dưới đây. 

- Ngoài ra, chi nhánh được quyền cho vay có bảo đảm bằng tài sản hình thành từ 
vốn vay khi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định giao cho NHNo cho 
vay đối với khách hàng vay và đối tượng vay trong một số trường hợp cụ thể. 

4.2.1. - Điều kiện áp dụng bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay: 

4.2.1.1. Đối với khách hàng vay: 

- Có khả năng tài chính và có các nguồn thu hợp pháp để thực hiện nghĩa vụ trả nợ. 



- Có dự án đầu tư phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hiệu quả, 
hoặc có dự án, phương án phục vụ đời sống khả thi phù hợp với quy định của pháp 
luật. 

- Có mức vốn tự có (vốn của chủ sở hữu) tham gia vào dự án đầu tư và giá trị tài sản 
bảo đảm tiền vay bằng các biện pháp cầm cố, thế chấp, bảo lãnh bằng tài sản của bên 
thứ ba đáp ứng được 1 trong 3 trường hợp sau đây: 

� Có mức vốn tự có tham gia vào dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh 
doanh, dịch vụ, đời sống, tối thiểu bằng 15% tổng mức vốn đầu tư. 

� Có mức vốn tự có tham gia vào dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh 
doanh, dịch vụ, đời sống cộng với giá trị tài sản bảo đảm tiền vay bằng các 
biện pháp cầm cố, thế chấp, bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba tối thiểu 
bằng 15% tổng mức vốn đầu tư. 

� Có giá trị tài sản bảo đảm tiền vay bằng một hoặc nhiều biện pháp cầm cố, thế 
chấp, bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba tối thiểu bằng 15% tổng mức vốn 
đầu tư. 

4.2.1.2. Đối với tài sản hình thành từ vốn vay 

- Tài sản được hình thành từ vốn vay dùng làm bảo đảm tiền vay phải xác định 
được. 

� Quyền sở hữu hoặc quyền quản lý sử dụng của khách hàng vay: Đối với tài 
sản của doanh nghiệp nhà nước phải xác định được quyền quản lý, sử dụng 
của doanh nghiệp đó và được dùng để bảo đảm tiền vay theo quy định của 
pháp luật. Đối với tài sản là bất động sản gắn liền với đất thì khách hàng vay 
phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khu đất mà trên đó tài sản sẽ 
được hình thành và phải hoàn thành các thủ tục về đầu tư xây dựng theo quy 
định của pháp luật. 

� Tài sản được phép giao dịch và không có tranh chấp. 

- Đối với tài sản hình thành từ vốn vay là vật tư hàng hoá đơn vị trực tiếp cho vay 
phải có khả năng quản lý giám sát tài sản bảo đảm. 

- Đối với tài sản mà pháp luật có quy định phải mua bảo hiểm thì khách hàng vay 
phải cam kết mua bảo hiểm trong suốt thời hạn vay vốn khi tài sản đã được hình 
thành đưa vào sử dụng. 

4.2.1.3. Bộ hồ sơ bảo đảm tiền vay bằng tài sản hỡnh thành từ vốn vay 



a. Đối với khách hàng cho vay theo quyết định của Chính phủ: thực hiện theo quyết định 
của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và hướng dẫn của Tổng Giám đốc. 

b. Đối với các khách hàng theo quy định tại mục 4.2.1.1 phần này: 

- Phụ lục cầm cố, thế chấp tài sản hỡnh thành từ vốn vay (Mẫu 04/BĐTV). 

- Hợp đồng cầm cố, thế chấp tài sản hỡnh thành từ vốn vay sau khi tài sản từ vốn vay 
đó hỡnh thành (Mẫu 05/BĐTV). 

- Báo cáo kế hoạch và tiến độ hỡnh thành tài sản từ vốn vay do khỏch hàng lập (Mẫu 
07/BĐTV). 

- Cỏc giấy tờ sở hữu tài sản hỡnh thành từ vốn vay sau khi tài sản đó hỡnh thành. 

4.2.2.  Mức cho vay bảo đảm bằng tài sản hỡnh thành từ vốn vay 

Tổng Giỏm Đốc NHNo quy định mức cho  vay tối đa so với giá trị tài sản hỡnh thành từ vốn 
vay từng thời kỳ. Tuỳ theo điều kiện của khách hàng vay; tài sản hỡnh thành từ vốn vay và 
mức cho vay tối đa, Giám đốc chi nhánh NHNo quyết định  mức cho vay cụ thể. 

4.2.3. Quy trình nhận bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay: 

Về cơ bản trình tự thủ tục nhận tài sản bảo đảm hình hành từ vốn vay giống trình tự thủ tục 
nhận tài sản bảo đảm thế chấp cầm cố thông thường như đã nêu tại mục 4.1.1. Tuy nhiên, 
cần lưu ý thêm một số vấn đề sau: 

- Hướng dẫn khách lập hồ sơ cung cấp đầy đủ các tài liệu tài sản hình thành từ vốn vay 
phù hợp với các điều kiện quy định. Trong trường hợp bảo đảm bằng tài sản hình 
thành từ vốn vay theo quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chi nhánh 
phải lưu giữ các công văn, giấy tờ có liên quan và thực hiện theo điều kiện, trình tự 
thủ tục phù hợp với quyết định đó. 

- Việc thẩm định biện pháp bảo đảm thực hiện đồng thời với thẩm định cho vay theo 
đó quyết định chấp nhận biện pháp bảo đảm thực hiện cùng với quyết định cho vay. 
Báo cáo thẩm định tài sản được kết hợp chung với báo cáo thẩm định cho vay và phải 
ghi rõ: 

� Khách hàng có đủ điều kiện bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay 
hay không? 

� Giá trị tài sản hình thành từ vốn vay được dùng làm bảo đảm? 

� Phân tích điều kiện, phương pháp quản lý tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay. 
Nghiên cứu kỹ về điều kiện bảo quản, sử dụng, địa chỉ/địa điểm cất giữ của tài 
sản, các hợp đồng có liên quan (như hợp đồng thuê kho,…) 



� Phân tích khả năng chuyển nhượng của tài sản thế chấp cầm cố. 

� Các cam kết của khách hàng và biện pháp thay thế khi các cam kết bảo đảm bằng 
tài sản hình thành từ vốn vay bị vi phạm. 

� Chi nhánh nên thực hiện việc khảo sát thực tế địa điểm tài sản sẽ/đã hình thành, 
cất giữ. Việc khảo sát việc thực tế kết hợp với khảo sát khi cho vay. 

� Trong trường hợp các tài sản khó kiểm định, khó xác định được chất lượng... đơn 
vị trực tiếp cho vay phải thuê bên thứ 3 là các tổ chức tư vấn, cơ quan có chuyên 
môn có chức năng giám định tài sản. 

4.2.3.1. Xác định giá trị tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay:  

Giá trị của tài sản hình thành từ vốn vay dùng để quyết định mức cho vay và ký hợp đồng 
bảo đảm được xác định trên cơ sở phương án, dự án được duyệt và/hoặc được đơn vị trực 
tiếp cho vay chấp nhận. Lưu ý đối với các trường hợp tài sản hình thành từ vốn vay gắn liền 
với đất hoặc tài sản khác thì quyền sử dụng đất và các tài sản  khác cũng sẽ là tài sản thế 
chấp tại đơn vị trực tiếp cho vay. Việc xác định giá trị của quyền sử dụng đất và các tài sản 
khác gắn liền với tài sản hình thành từ vốn vay thực hiện như thế chấp cầm cố thông thường. 

4.2.3.2. Lập hợp đồng bảo đảm tài sản hình thành từ vốn vay 

� Hợp đồng cầm cố, thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay được lập thành văn bản 
theo mẫu. Tuỳ từng trường hợp cụ thể, đơn vị trực tiếp cho vay thoả thuận với 
khách hàng vay vốn để bổ sung hoặc thay đổi các điều khoản cho phù hợp với các 
điều kiện thực tế. 

� Thủ tục ký kết và thực hiện hợp đồng cầm cố, thế chấp tài sản hình thành từ vốn 
vay, đăng ký giao dịch bảo đảm đối với việc bảo đảm bằng tài sản hình thành từ 
vốn vay thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm. Hợp đồng 
cầm cố, thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay có chứng nhận của Công chứng Nhà 
nước hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền nếu các bên có thoả 
thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

4.2.4.  Theo dõi, quản lý và ký kết hợp đồng thế chấp bổ sung 

Trong suốt quá trình tài sản hình thành bằng vốn vay, cán bộ tín dụng có trách nhiệm theo 
dõi sát và kiểm tra tiến độ thực hiện. Tuỳ theo nội dung cam kết thoả thuận, ngay khi có thể 
xác định được giá trị của tài sản, cán bộ tín dụng cùng trưởng phó phòng (trong trường hợp 
cần thiết có thể là đại diện ban lãnh đạo) thực hiện xác định giá trị tài sản thế chấp đã thực 
sự hình thành và ký kết phụ lục hợp đồng bổ sung cho hợp đồng thế chấp. 



Thời điểm xác định giá trị tài sản hình thành bằng vốn vay và ký kết hợp đồng thế chấp bổ 
sung chậm nhất nên thực hiện ngay khi có biên bản hoàn công, biên bản quyết toán hoặc khi 
công trình dự án bắt đầu đi vào hoạt động. 

4.2.5. Nhận, quản lý và xử lý tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay: 

Sau khi hoàn chỉnh từng phụ lục hợp đồng, Chi nhánh thực hiện việc nhận/ giao quản lý tài 
sản thế chấp cầm cố, quản lý và xử lý tài sản bảo đảm hình thành từ vốn vay theo trình tự và 
thủ tục như nhận bàn giao tài sản thế chấp cầm cố nêu tại mục 4.1.1; 4.1.2 và 4.1.3. 

4.3. Cho vay không có đảm bảo bằng tài sản 

Trường hợp áp dụng 

- Đơn vị trực tiếp cho vay được quyền chủ động lựa chọn khách hàng đủ điều kiện để 
áp dụng cho vay không có đảm bảo bằng tài sản. 

- Đơn vị trực tiếp cho vay được áp dụng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản trong 
trường hợp Chính phủ, Thủ Tướng Chính phủ có quy định về cho vay không có bảo 
đảm bằng tài sản đối với khách hàng vay và nhu cầu vay vốn cụ thể. 

- Đơn vị trực tiếp cho vay không được cho vay không có đảm bảo bằng tài sản đối với 
các đối tượng: 

� Tổ chức kiểm toán, kiểm tra viên đang kiểm toán lại tổ chức tín dụng, Kế toán 
trưởng, Thanh tra viên. 

� Doanh nghiệp có một trong những đối tượng là Thành viên Hội đồng quản trị, 
ban kiểm soát, Tổng giám đốc ( Giám đốc), Phó tổng giám đốc (Phó giám đốc) 
của Tổ chức tín dụng, người thẩm định xét duyệt cho vay, Bố mẹ vợ chồng con 
của thành viên HĐQT, ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng 
giám đốc (Phó Giám đốc) sở hữu trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó. 

4.3.1.  Điều kiện đối với khách hàng vay không có bảo đảm bằng tài sản. 

- Sử dụng vốn vay có hiệu quả và trả nợ gốc, lãi vốn vay đúng hạn tính toán tại 
thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng không có nợ gốc quá hạn hoặc chậm trả lãi 
vốn vay đối với NHNo và các Tổ chức tín dụng khác. 

Nợ gốc quá hạn, lãi vốn vay chậm trả không bao gồm nợ khoanh, nợ được giãn, 
nợ chờ xử lý theo quy định của Chính phủ và lãi vốn vay chậm trả phát sinh từ 
khoản nợ này. 

- Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi có hiệu quả; 
hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi, phù hợp với quy định 
của pháp luật. 



- Có khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ trả nợ. 

- Cam kết thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tài sản theo yêu cầu của đơn vị trực 
tiếp cho vay nếu sử dụng vốn vay không đúng cam kết trong hợp đồng tín dụng 
đồng thời cam kết trả nợ trước hạn nếu không thực hiện được các biện pháp  bảo 
đảm bằng tài sản theo quy định. 

- Riêng đối với các doanh nghiệp, để được vay không có bảo đảm bằng tài sản, 
ngoài các điều kiện như trên còn phải là khách hàng tín nhiệm (theo tiêu chí tại 
hệ thống tính điểm và xếp hạng tín dụng) 

- Trường hợp khách hàng vay có đủ điều kiện để được vay không có bảo đảm 
bằng tài sản, đơn vị trực tiếp cho vay và khách hàng vẫn có thể thoả thuận về 
việc bên thứ ba có uy tín và năng lực tài chính cam kết trả nợ thay bằng văn bản, 
nếu khách hàng vay không trả được nợ. 

4.3.2. Trường hợp cho vay không bảo đảm bằng tài sản theo chỉ định của Chính phủ 

Trường hợp khách hàng hoặc nhu cầu vay vốn cụ thể được Chính phủ hoặc Thủ tướng 
Chính phủ chỉ định cho vay không có bảo đảm bằng tài sản. Đơn vị trực tiếp cho vay lưu ý 
một số vấn đề sau: 

- Thực hiện đúng các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với 
khoản cho vay được chỉ định và tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá 
trình xem xét cho vay, kiểm tra sử dụng vốn vay và thu hồi nợ (bao gồm cả gốc 
và lãi). 

- Tổ chức theo dõi riêng các khoản cho vay theo chỉ định và báo cáo tình hình sử 
dụng vốn vay, khả năng thu hồi nợ, kiến nghị xử lý những tổn thất trong các 
trường hợp không thu hồi được nợ theo quy định. 

- Trường hợp phát sinh tổn thất các khoản vay theo chỉ định của Chính phủ do 
nguyên nhân khách quan thì việc xử lý theo quy định của Chính phủ và hướng 
dẫn của NHNN VN. 

4.3.3. Hạn mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản:  

Những khách hàng đáp ứng đủ điều kiện cho vay không có bảo đảm bằng tài sản, Giám đốc 
NHCV được quyết định mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với một khách 
hàng tối đa bằng mức phán quyết cho vay của chi nhánh. 

4.3.4. Giấy tờ kèm theo bộ hồ sơ cho vay không có bảo đảm bằng tài sản:  

- Đối với khách hàng theo quy định của Chính phủ: 



� Đối với hộ nông dân, trang trại: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc 
giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn về diện tích đất đang sử dụng 
không có tranh chấp. 

� Đối với hợp tác xã làm dịch vụ cung ứng vật tư, cây con giống: Hợp đồng 
tiêu thụ. 

� Đối với hợp tác xã sản xuất hàng xuất khẩu, làng nghề truyền thống: Hợp 
đồng xuất khẩu hoặc đơn đặt hàng khả thi  

- Đối với khách hàng đáp ứng các điều kiện cho vay không có bảo đảm bằng tài 
sản: 

� Biên bản họp hội đồng tín dụng thống nhất cho vay không có bảo đảm bằng 
tài sản trong đó nêu rõ những căn cứ để thống nhất cho vay không có bảo 
đảm bằng tài sản. 

� Cam kết thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay trong trường hợp sử dụng 
vốn vay không đúng cam kết trong hợp đồng tín dụng. 

� Các giấy tờ theo quy định về bộ hồ sơ bảo đảm tiền vay bằng tài sản cầm cố, 
thế chấp, bảo lãnh trong trường hợp phải thực hiện bảo đảm bằng tài sản. 

5. Định kì đánh giá lại tài sản đảm bảo 

Để tránh rủi ro, giá trị tài sản định kì ít nhất là 06 tháng phải được đánh giá lại 01 lần và 
ngay sau khi có sự biến động lớn về giá trị tài sản/giá trị tài sản bị giảm do tài sản hao mòn, 
lạc hậu (giảm giá trên 10% so với lúc nhận thế chấp, cầm cố) trên thị trường.  

Trên cơ sở đánh giá lại tài sản bảo đảm, các đơn vị cho vay trực tiếp yêu cầu khách hàng bổ 
sung tài sản bảo đảm hoặc giảm giá trị dư nợ tương ứng cho phù hợp và lập hợp đồng bảo 
đảm bổ sung theo quy định. 



 
 


